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Ta tên là Thẩm Dung Hoa, là đích nữ đương kim Đại tướng quân.

Kỳ thực, vị trí đích nữ phủ Tướng quân này ban đầu vốn không thuộc về ta. Ta sinh vào ngày rằm tháng bảy, phụ mẫu ruột của ta cực kỳ chán ghét việc ta ra đời vào ngày Quỷ tiết, cho rằng đó là điềm gở, không may mắn. Mà điều đó cũng dễ hiểu, bởi lẽ ta đã hành hạ mẫu thân ruột của mình suốt mười hai canh giờ trong bụng mẹ mới chịu ra đời.

Phụ thân ruột của ta đã bí mật sai người đem ta bỏ rơi ở vùng ngoại ô thành kinh đô. Kinh đô nằm ở phương Bắc, mùa đông năm ấy lại đến sớm bất thường. Một lớp tuyết dày đã phủ trắng xóa mặt đất, ta bị đông lạnh đến mức chỉ biết cất tiếng khóc lớn.

Khi ấy, Đại tướng quân Thẩm Kính đang trên đường cùng gia quyến hồi kinh báo cáo công vụ đi ngang qua, nghe thấy tiếng ta khóc. Mẫu thân ta khi đó vừa mới sảy t.h.a.i do thân thể yếu ớt, vừa mất đi một đứa con gái. Phụ thân liền bế ta lên đưa cho mẫu thân xem. Thật kỳ lạ, ta liền nín khóc, vừa nhìn thấy mẫu thân đã lập tức hé môi cười.

Mẫu thân ta vô cùng mừng rỡ, tin rằng ta là đứa trẻ do ông trời ban tặng cho bà, liền nhận ta làm dưỡng nữ.

Ngươi hỏi vì sao ta lại biết rõ những chuyện này ư? Chà, chính phụ mẫu đã phát hiện ra thân thế của ta, rồi kể lại câu chuyện này cho ta nghe giống như lời thủ thỉ trước giờ đi ngủ vậy.

Ta còn có một vị ca ca tên là Thẩm Thần Hoa, hiện đang giữ chức thống lĩnh trong đội Thị vệ Cấm quân tại kinh đô.

Sau khi phụ thân ta trở về kinh, ông đã tự nguyện giao nộp toàn bộ binh quyền. Hoàng đế vô cùng long nhan duyệt sắc, ban phong cho ông tước vị Chính Nguyên Công kiêm Đại tướng quân. Điều này đồng nghĩa với việc ông vừa là Công tước nhất phẩm, vừa là võ quan nhất phẩm triều đình.

Là thiên kim duy nhất của phủ Chính Nguyên Công, địa vị của ta tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Thế nhưng, vẫn có vài kẻ không biết trời cao đất dày luôn bàn tán xôn xao sau lưng về thân thế của ta, nói ta chỉ là một đứa con nuôi không đáng một xu.

Ta bước vào cung dự yến tiệc với tâm trạng vô cùng phấn khởi, khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ. Thính lực của ta vô cùng nhạy bén, lập tức nghe thấy tiếng một nữ t.ử đang thao thao bất tuyệt:

"Chẳng qua là vì Chính Nguyên Công phu nhân quá mức độc đoán, thế nên phủ Chính Nguyên mới không có tiểu thiếp, chỉ có duy nhất một mụn con trai. Phủ bọn họ không còn cách nào khác mới nhận nuôi một đứa con gái mà thôi."

Ta nhận ra nữ t.ử này; cô ta chính là muội muội ruột của ta — Tống Chước Hoa. "Chước hoa nở rộ, rực rỡ dung quang" — quả là một cái tên được chọn lựa vô cùng kỹ càng.

Chỉ tiếc là, phụ thân của cô ta bất quá cũng chỉ là một vị quan tam phẩm, làm sao xứng đáng đứng chung hàng ngũ với phủ Chính Nguyên Công của ta? Ta thật không biết cô ta lấy đâu ra lá gan lớn đến thế, dám ở sau lưng nói xấu ta.

Ta vươn tay ngăn cản Thanh Liên đang định tiến lên tát cô ta. Thanh Liên vốn là người có võ nghệ cao cường; một cú tát kia của nàng ấy chẳng phải sẽ đ.á.n.h nát khuôn mặt của Tống Chước Hoa hay sao?

Thế là, ta cầm lấy tách trà nóng vừa mới rót, thong thả đi đến phía sau Tống Chước Hoa. Cô ta vẫn đứng đó, vẻ mặt rạng rỡ đắc ý, mà ta thì lại khá hài lòng với phản ứng đầy kinh hãi của những vị tiểu thư khuê các xung quanh cô ta.
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Nước trà lẫn bã trà vẩy thẳng lên mặt và y phục của Tống Chước Hoa, khiến cô ta thét lên ch.ói tai: "Kẻ nào guốc gan dám tạt trà vào mặt ta!"

Vừa quay đầu nhìn thấy ta, sắc mặt Tống Chước Hoa cứng đờ, gượng cười nói: "Dung Hoa tỷ tỷ, là tỷ sao."

Tống Chước Hoa từ trước đến nay luôn xây dựng hình tượng dịu dàng, yếu đuối, không chỉ thu hút sự chú ý của nam nhân mà còn khiến nữ nhân sinh lòng thương hại. Nếu lần này ta không dừng chân nghỉ ngơi trong đình nghỉ mát của hoàng cung, ta đã không biết được sau lưng cô ta lại khinh thường ta đến nhường này. Cô ta đúng là kẻ đạo đức giả.

"Muội muội, ta trượt tay chút thôi, muội mau đi thay quần áo đi."

Tống Chước Hoa yếu ớt gật đầu, đi theo một vị cung nữ để đến hậu cung thay y phục.

Thật ra, nghĩ đến việc bớt đi một kẻ lải nhải bên tai quả là dễ chịu.

Những vị tiểu thư khuê các khác thấy tình thế bất ổn liền hoảng sợ giải tán, bỏ chạy tán loạn. Ta khẽ lắc đầu, dù sao đi nữa thì phụ thân ta cũng sẽ bảo vệ ta, ta chẳng có gì phải sợ.

Ban đầu ta cứ ngỡ Tống Chước Hoa chỉ đơn thuần đi thay y phục, nào ngờ cô ta lại cả gan leo lên giường của Thái t.ử, lại còn bị Hoàng hậu nương nương bắt gian tại trận.

Lúc đó, ta cũng tình cờ có mặt ở nơi ấy. Tống Chước Hoa vừa khóc lóc t.h.ả.m thiết vừa than vãn rằng Thái t.ử điện hạ do say rượu nên đã nhận nhầm cô ta thành ta, cướp đi sự trong trắng của cô ta, khiến cô ta nhục nhã ê chề, không còn mặt mũi nào để đối mặt với thiên hạ. Nói đoạn, cô ta còn khẽ liếc nhìn ta bằng ánh mắt khiêu khích đầy đắc ý.

Ôi trời, ả nữ t.ử ngốc nghếch này! Cô ta không nhìn thấy Hoàng hậu nương nương đang tức giận đến mức muốn lấy mạng cô ta ngay lập tức hay sao?

Tuy nhiên, đúng lúc này, Thái t.ử lại đột nhiên lên tiếng: "Mẫu hậu, chuyện đã nước chảy thành sông, nhi thần đã hủy hoại danh tiết của Tống tiểu thư, nhi thần nguyện ý gánh vác trách nhiệm này!"

Ta liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đây rõ ràng là vở kịch tình thâm ý trọng giữa một đôi nam nữ. Với gia thế của Tống Chước Hoa, phụ thân chỉ là quan tam phẩm, cô ta căn bản không có cửa được cân nhắc vào vị trí trắc phi của Thái t.ử. Vì vậy, cô ta muốn biến chuyện này thành sự thật đã rồi, nhân tiện tô vẽ cho Thái t.ử cái danh là người có trách nhiệm và nhân từ.

Hoàng hậu nương nương nhìn ta với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Quả thực, người vốn có hôn ước với Thái t.ử từ trước chính là ta.

Ta chọn đúng thời điểm thích hợp để lên tiếng: "Thái t.ử và Tống muội muội đã tình đầu ý hợp như thế, chi bằng chúng ta nhờ Hoàng hậu nương nương làm chủ cho bọn họ..."

Nhìn thấy vẻ mặt xám xịt như tro tàn của Tống Chước Hoa, ta thực sự cảm thấy "thương cảm" cho cô ta vô cùng.
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Sau một hồi im lặng đầy ngột ngạt, ta mỉm cười nhìn Tống Chước Hoa rồi nói tiếp: "Chi bằng để muội muội của ta tiến vào Đông Cung, làm một vị Mỹ nhân hầu hạ Thái t.ử."

Trong hậu cung Đông Cung có bốn cấp bậc phi tần. Với thân phận của Tống Chước Hoa, được làm một Mỹ nhân – dù là cấp bậc thấp nhất – chắc hẳn cô ta phải vô cùng cảm kích ta mới đúng.

Nào ngờ, cô ta lại nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng oán hận và đau khổ, trong khi Thái t.ử thì im lặng quỳ rạp xuống bên cạnh cô ta.

Hoàng hậu nương nương bất lực và chán nản, khoát tay nói: "Đã vậy, hôm nay ban hôn cho trưởng nữ của Hộ bộ Thượng thư họ Tống tiến phủ Thái t.ử làm thị thiếp."

Ở chốn hoàng gia, thị thiếp chỉ là hạng nô tỳ thông phòng, hoàn toàn không có chút danh phận hay địa vị gì.

Ngay trước khi yến tiệc cung đình kết thúc vào ngày hôm đó, Tống Chước Hoa đã bị đưa thẳng đến phủ Thái t.ử bằng một chiếc kiệu nhỏ đi cửa sau, đến một danh phận chính thức cũng không có, danh bất chính ngôn bất thuận mà trở thành một thị thiếp thấp hèn.

Ta nghe nói sau khi Tống Thượng thư và phu nhân biết chuyện, bọn họ vốn muốn gửi cho Tống Chước Hoa một ít ngân lượng và tư trang để làm của hồi môn. Thế nhưng, Đông Cung lại thẳng thừng từ chối với lý do "thị thiếp thấp hèn không xứng được nhận của hồi môn", khiến cho hai vị phụ mẫu của cô ta phải sầu não, buồn bã suốt một thời gian dài.

Về phần Hoàng hậu nương nương, người lại lo sợ rằng mối hôn sự giữa ta và Thái t.ử sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng, thế nên đã ra sức thuyết phục Hoàng thượng đẩy nhanh tiến độ cho đại hôn.

Vào ngày mùng tám tháng tư niên hiệu Trường Sinh, ta chính thức xuất giá, gả cho Thái t.ử làm Thái t.ử phi. Thế nhưng ngay trong đêm động phòng hoa chúc ấy, Thái t.ử lại bỏ mặc ta cô đơn trong tân phòng, cả đêm lưu lại chỗ của thị thiếp Tống thị.

Kỳ thực, Thái t.ử và ta cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, có tình cảm từ thuở thiếu thời.

Năm xưa khi phụ thân ta hồi kinh báo cáo công vụ, ông đã tự nguyện giao nộp binh quyền, gia quyến chúng ta đương nhiên cũng định cư tại kinh đô từ đó. Từ nhỏ, ta đã phải tham gia đủ loại yến tiệc lớn nhỏ trong thành, thế nhưng chẳng có một ai nguyện ý kết giao bằng hữu với ta cả.

Bọn họ chỉ biết rằng ta bất quá là một đứa dưỡng nữ, tùy thời đều có thể bị phủ Tướng quân vứt bỏ như một quân cờ thí mạng mà thôi.

Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài. Ta thực sự không muốn cứ phải liên tục chứng minh cho đám phu nhân và tiểu thư khuê các giàu có kia thấy phụ mẫu cùng ca ca đã chiều chuộng, nâng niu ta đến nhường nào. Ta cũng lười phải để tâm đến những ánh mắt chế giễu hay thương hại giả tạo của bọn họ.

Sau đó, tại một buổi yến tiệc trong hoàng cung, ta nhớ rõ đó chính là tiệc thọ thần của Hoàng hậu nương nương. Khi ta đang thơ thẩn leo lên hòn giả sơn trong Ngự Uyển thì một tảng đá lớn bỗng nhiên lỏng lẻo rồi lăn xuống, khiến ta mất đà ngã nhào khỏi sườn đồi. May mắn thay, đúng lúc ấy đã có một người kịp thời dang tay đỡ lấy ta, giúp ta bình an vô sự.
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Giọng nói của người ấy vang lên ấm áp tựa như ánh mặt trời mùa đông rọi xuyên qua lớp mây mù dày đặc: "Nữ nhi nhà ai thế này, muội có làm sao không?"

Vị cung tỳ đi theo sau cung kính bẩm báo rằng, nam nhân vừa cứu ta chính là Thái t.ử điện hạ.

Dưới ánh nắng ngược chiếu loang lổ, ta không tài nào nhìn rõ diện mạo của người ấy, nhưng ta cảm giác như trái tim mình đã hoàn toàn tan chảy. Bởi lẽ ngoài phụ thân và ca ca ra, ta chưa từng cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ bất kỳ nam nhân nào khác, và Thái t.ử chính là người đầu tiên trao cho ta cảm giác ấy.

Kể từ sau hôm đó, Thái t.ử thường xuyên thông qua trung gian để gửi tặng quà cáp cho ta, phụ mẫu ta thấy vậy cũng không ra mặt ngăn cản. Theo lời phụ thân ta từng nói:

"Con gái ngoan của ta, nam nhân trên thế gian này có kẻ nào mà không xứng với con bé chứ!"

Ta hoàn toàn đồng ý với lời phụ thân, liền cẩn thận đem cất giữ những món quà của Thái t.ử vào một gian phòng riêng biệt mà ta đặc biệt chuẩn bị, để mỗi khi rảnh rỗi lại có thể vào ngắm nghía và chạm tay vào chúng.

Trong nhà khi ấy, chỉ duy nhất có ca ca ta là người không hề vừa mắt Thái t.ử. Huynh ấy cảm thấy Thái t.ử chỉ đang muốn lợi dụng thế lực binh quyền của phủ Chính Nguyên Công nên mới cố tình tiếp cận ta. Vì lẽ đó, mỗi khi thấy Thái t.ử gửi tặng thứ gì, ca ca đều tìm mọi cách ngăn cản rồi thẳng tay vứt bỏ đi.

Về sau, ca ca ta phải thống lĩnh đội Thị vệ Cấm quân canh giữ, tuần tra trong hoàng cung nên không thể thường xuyên trở về phủ. Trước lúc lên đường, huynh ấy còn ân cần dặn dò ta: "Nếu hắn ta dám dối gạt muội, nhớ kỹ phải lập tức tìm ca ca làm chủ."

Lúc bấy giờ, ta luôn cảm thấy Thái t.ử đối xử với mình vô cùng tốt. Sao ca ca lại có thể dùng định kiến cá nhân để áp đặt lên hắn như vậy chứ? Thế nhưng ta vẫn gật đầu đồng ý với lời dặn của huynh ấy, có như vậy huynh ấy mới yên tâm rời nhà để đi gánh vác quân vụ.

Thời điểm đó, ta cứ ngỡ mình đã thật lòng ái mộ Thái t.ử. Tại một buổi tụ hội của các công t.ử, tiểu thư quyền quý nơi kinh đô, chàng xướng thơ còn ta họa đối. Mọi người xung quanh đều không ngớt lời khen ngợi, tán tụng hai ta là một đôi bích nhân trời sinh đất tạo.

Khi ấy, Tống Chước Hoa vẫn còn là một nha đầu nhút nhát, rụt rè, lúc nào cũng chỉ biết lầm lũi lẽo đẽo bám theo sau lưng ta.

Sau đó, vào ngày ta tròn mười sáu tuổi làm lễ cập kê, Thái t.ử mang theo nụ cười rạng rỡ tựa gió xuân đến phủ cầu hôn, đồng thời còn mang theo cả thánh chỉ ban hôn do chính tay Hoàng thượng ngự b.út. Ta vô cùng vui vẻ đón nhận thánh chỉ rồi tạ ơn hoàng ân, thế nhưng kỳ lạ là, ta lại chẳng thể nào nhớ nổi nụ cười của Thái t.ử lúc bấy giờ trông như thế nào.

Hẳn là hắn phải vô cùng đắc ý và thỏa nguyện khi cưới được ta.
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Mãi cho đến buổi yến tiệc chốn hoàng cung ngày hôm đó, ta mới biết được Tống Chước Hoa bấy lâu nay vẫn luôn ở sau lưng nói xấu ta, để rồi sau đó, ta lại tận mắt nhìn thấy chiếc yếm đỏ thêu hình uyên ương hí thủy của cô ta đang treo lủng lẳng trên long thể của Thái t.ử...

Thậm chí khi say rượu, hắn còn mặt dày nói rằng bản thân đã nhận nhầm Tống Chước Hoa thành ta. Thái t.ử đương nhiên nghĩ ta chỉ là một khuê các tiểu thư được bao bọc quá kỹ lưỡng, nhất định sẽ dễ dàng bị những lời đường mật của hắn làm cho cảm động. Nhìn xem, hắn muốn chứng minh rằng bản thân ái mộ ta sâu đậm đến mức dù có thần trí mơ hồ cũng sẽ nhận nhầm kẻ khác thành ta.

Hắn nghĩ ta là kẻ ngu ngốc sao? Khi một nam nhân thực sự say đến mức bất tỉnh nhân sự, hắn căn bản không thể làm nổi những chuyện đồi bại như thế.

Vào khoảnh khắc nhìn thấu tất cả, trái tim ta – vốn từng vì Thái t.ử mà đập loạn nhịp – bỗng chốc nguội lạnh, hoàn toàn lặng thinh.

Hôn lễ được tổ chức sớm hơn dự kiến, Hoàng hậu nương nương đích thân triệu ta vào cung, dò hỏi xem ta có điều gì uất ức hay không muốn gả hay không.

Ta nhìn Hoàng hậu với đôi mắt ngân ngấn lệ, tay khẽ chạm vào tín vật định tình mà Thái t.ử đã tặng khi cầu hôn trên cổ tay, nghẹn ngào nói: "Khởi bẩm nương nương, thần thiếp không tin điện hạ đã thay lòng đổi dạ. Thần thiếp tin rằng chỉ cần mình tiến vào Đông Cung, nhất định có thể kéo tâm trí của điện hạ trở về, khiến người yêu thương thần thiếp như thuở ban đầu."

Nghe vậy, Hoàng hậu nương nương dường như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, bà thở phào nhẹ nhõm rồi ân cần vỗ về ta: "Ta biết con đã phải chịu nhiều uất ức. Con cứ yên tâm, chừng nào bổn cung còn ở đây, Tống thị mãi mãi chỉ là một thị thiếp thấp hèn, không chức không phận, tuyệt đối không thể lay chuyển được vị trí của con."

Ta khẽ gật đầu tạ ơn Hoàng hậu. Bà bước xuống khỏi phượng tọa, nắm lấy bàn tay ta, vỗ nhẹ đầy ẩn ý: "Dung Hoa, có sự trợ giúp của con và phủ Tướng quân, con trai ta chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý tột cùng, vững vàng tiến tới vị trí chí cao vô thượng, đúng như cái tên 'Dung Hoa' rực rỡ của con vậy."

Ta đã nghe theo lời khuyên của bà ấy. Kể từ khi kết hôn với Thái t.ử, ta luôn âm thầm giúp đỡ hắn giải quyết sạch sẽ tất cả những việc mờ ám mà hắn muốn làm.

Kết quả là, Nhị hoàng t.ử thông minh lanh lợi bỗng chốc trở thành kẻ ngu dại, Tam hoàng t.ử võ nghệ cao cường bị phế bỏ gân chân gân tay, suốt ngày phải ngồi trên xe lăn, ngay cả vị hoàng t.ử út được Hoàng đế sủng ái nhất là Thất hoàng t.ử cũng bị vạch trần thân thế là con hoang do mẫu phi tư thông sinh ra, cuối cùng bị ban c.h.ế.t.

Dĩ nhiên, ta còn làm tốt hơn thế rất nhiều; ta đã hạ độc mãn tính lên người Hoàng đế.

Thái t.ử hễ khi nào cần đến ta thì sẽ đến tìm ta, và ta cũng thuận theo mà hầu hạ hắn. Khi đại cục ngày càng có lợi cho Thái t.ử, ta cảm nhận được hắn dường như đã dần dần yêu ta trở lại, và điều đó khiến ta rất đỗi vui mừng.

Ta nghĩ đã đến lúc phải dâng cho hắn vị trí độc tôn kia rồi.

Ta tìm được một phương t.h.u.ố.c bí truyền, bèn mang vào cung dâng cho Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vốn đã thất sủng từ lâu, tình nghĩa phu thê của bà dành cho Hoàng đế cũng sớm đã tro tàn nguội lạnh.

Bà nhận lấy gói t.h.u.ố.c, nhìn ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý và biết ơn, khẽ gật đầu mà không nói một lời, sau đó sai thị nữ dẫn ta rời khỏi cung điện.
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Nửa tháng sau, Hoàng đế đột ngột lâm bệnh nặng, Thái t.ử chính thức đứng ra giám quốc, nắm toàn bộ quyền hành triều chính.

Vào ngày mùng tám tháng chạp niên hiệu Trường Sinh, chỉ tám tháng sau khi ta gả cho hắn, phu quân của ta đã thuận lợi từ vị trí Thái t.ử bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Tân đế đăng cơ, cải niên hiệu thành Càn Trị, lập tức hạ chỉ sắc phong thị thiếp Đông Cung là Tống Chước Hoa làm Hoàng hậu, còn Thái t.ử phi Thẩm Dung Hoa là ta đây lại chỉ được phong làm Quý phi.

Một đạo chiếu chỉ đại xá thiên hạ cũng theo đó được ban ra.

Sau khi được phong làm Quý phi, ta dọn đến cung Côn Ninh.

Ta giả vờ nhiễm bệnh để không phải tham dự đại lễ đăng quang. Ngược lại, cung Nghi Côn của Tống Chước Hoa lại rực rỡ sắc đỏ hân hoan. Ta nghe cung nhân bàn tán rằng, Hoàng đế đã đặc biệt chọn nghi lễ bách tính dân gian để thành hôn với Tống Chước Hoa, nhằm thể hiện rằng hắn và cô ta sẽ giống như một cặp phu thê bình thường, kết tóc se duyên, yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp.

Các quan lại trong triều đình lập tức xôn xao bàn tán trước quyết định phế trưởng lập thứ đầy hoang đường này của Hoàng đế. Một vị ngự sử thậm chí còn thẳng thừng tấu sớ: "Thái t.ử phi là chính thê của bệ hạ, lại xuất thân từ danh gia vọng tộc, hiển hách công lao, vốn là người xứng đáng nhất với vị trí mẫu nghi thiên hạ! Một kẻ thị thiếp hèn mọn chốn Đông Cung làm sao có thể sánh được với người!"

Ngay cả phụ thân của Tống Chước Hoa là Hộ bộ Thượng thư cũng bị triều thần hạch tội nặng nề, cuối cùng bị Hoàng thượng phạt bổng lộc một năm.

Ta ngồi thong thả trong cung Côn Ninh, thưởng thức món hoa quả cống phẩm được tiến cống từ ngoại bang. Loại quả vỏ xanh ruột đỏ này được gọi là dưa hấu, ăn vào vô cùng ngọt mát, giải khát.

Đúng lúc ta đang tận hưởng cung bạt phong nhã thì Thái t.ử — à không, giờ phải gọi là Hoàng đế — bỗng đẩy cửa bước vào với vẻ mặt vô cùng khó coi.

"Trẫm quyết tâm trao ngôi vị Hoàng hậu cho A Hoa."

Ta nghe vậy thì giả vờ ngơ ngác, hỏi lại: "Bệ hạ chẳng phải đã phong muội ấy làm Hoàng hậu rồi sao?"

Hoàng đế liếc nhìn ta, mím môi rồi nói bằng giọng điệu không thể xoay chuyển: "Dung Hoa, nàng hãy chủ động dâng biểu lên triều đình, xin từ bỏ ngôi vị Hoàng hậu với lý do nhiều năm gả cho trẫm nhưng không có con nối dõi."

Ta đưa tay chỉ một vòng xung quanh để Hoàng đế nhìn cho thật kỹ.
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Hắn nhìn quanh một lượt rồi lạnh lùng nói: "Cung Côn Ninh này là cung điện xa hoa, tráng lệ nhất trong hậu cung rồi. Nàng nên biết thỏa mãn đi."

Ta khẽ thở dài, đầu óc của vị tân đế này xem ra còn ngu muội hơn cả thời hắn làm Thái t.ử nữa. Ta lắc đầu ngán ngẩm.

"Bệ hạ, cung Côn Ninh sở dĩ là cung điện tráng lệ nhất, chính là vì nó nằm ngay sát cung Thiên Khánh của hoàng đế, và vốn dĩ là tẩm cung dành riêng cho Hoàng hậu trú ngụ."

"Hơn nữa, thiên hạ ai nấy đều biết thiên kim phủ Chính Nguyên Công là Thái t.ử phi danh chính ngôn thuận. Ta không hề oán hán nửa lời về tước vị Quý phi này, thế nhưng bệ hạ làm như vậy, bảo ta sau này phải đối mặt với người đời thế nào đây!"

Nói xong, ta liền giật lấy chiếc khăn tay từ tay Thanh Liên, bắt đầu che mặt khóc lóc nức nở.

Hoàng đế tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay, run rẩy chỉ tay vào ta mà không thốt nên lời. Ta vừa khóc vừa thầm nghĩ, liệu có nên gọi thái y đến châm cứu cho hắn một mũi hay không.

Có lẽ vì kiêng dè thế lực của phủ Tướng quân sau lưng ta, Hoàng đế cuối cùng chỉ biết tức tối phất tay áo, lặng lẽ rời khỏi cung Côn Ninh để tìm đến cung Nghi Côn của Tống Chước Hoa.

Ngày hôm sau, thánh chỉ mới của Hoàng đế lập tức được ban ra khắp lục cung, cải phong ta làm Hoàng hậu nương nương, còn Tống Chước Hoa bị giáng xuống làm Quý phi.

Thực chất, việc phong ta làm Hoàng hậu lần này chẳng hề có bất kỳ nghi lễ sách phong long trọng nào để chính thức công nhận. Hoàng đế thậm chí còn dùng quyền lực dẹp bỏ mọi lời đàm tiếu của triều thần trước đó, đồng thời đặc biệt hạ chỉ miễn cho Tống Chước Hoa không cần phải đến thỉnh an ta mỗi ngày. Lúc bấy giờ, trong hậu cung chỉ có vỏn vẹn hai vị phi tần là ta và cô ta, ngôi vị Hoàng hậu này của ta chung quy cũng chỉ mang tính chất hữu danh vô thực.

Thế nhưng điều đó đối với ta chẳng có gì quan trọng. Vì không có ai đến thỉnh an, ta liền tự mình đến cung Từ Ninh thỉnh an Thái hậu nương nương.

Kể từ sau khi Tiên đế băng hà, Thái hậu đã khóc lóc t.h.ả.m thiết trước linh cữu của người suốt bảy ngày bảy đêm, đến mức làm tổn hại đến đôi mắt và long thể. Triều thần và hậu cung khi ấy ai nấy đều đồng thanh ca ngợi Thái hậu là người có tình cảm sâu nặng với Tiên hoàng, đồng thời cùng nhau dâng biểu thỉnh cầu dời quan tài của Mai phi – vị sủng phi từng được Tiên hoàng yêu chiều nhất – ra khỏi hoàng lăng.

Mai phi năm xưa là người được Tiên đế sủng ái nhất, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, nàng ta đã qua đời khi còn rất trẻ do khó sinh, sau đó được an táng trong địa cung hoàng lăng với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.

Tân đế đương nhiên nhanh ch.óng chuẩn y lời thỉnh cầu ấy, hạ chỉ di dời quan tài của Mai phi từ bên cạnh Tiên đế sang một địa cung khác để hợp táng cùng Thẩm phi.

Ta bước vào cung Từ Ninh, nhìn thấy Thái hậu đang thong thả cầm trên tay một vương trượng Như Ý bằng ngọc mà ngắm nghĩa, sắc mặt bà hồng hào rạng rỡ, hoàn toàn không hề có chút dấu hiệu nào của việc bi thương hay tổn hại long thể.

Vừa thấy ta đến, chưa kịp hành lễ, Hà cô cô đứng hầu cận bên cạnh đã nhanh ch.óng tiến lên dìu ta ngồi xuống ghế.
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Thái hậu khẽ thở dài một tiếng rồi nói: "Ta cứ ngỡ Hoàng đế trước đây chỉ là nhất thời đùa giỡn với nữ t.ử họ Tống kia thôi, nào ngờ nó lại thực sự động chân tình với cô ta. Chuyện này quả thực đã làm uất ức cho con rồi, con gái ngoan của ta."

Ta khẽ cúi đầu, giữ im lặng không đáp.

Thái hậu lại tiếp tục nói: "Thế nhưng giờ đây con đã là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, con nên học cách cư xử cho đúng mực và rộng lượng của một bậc quốc mẫu."

"Năm xưa, ta vừa gả vào cung liền lập tức ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu. Ta chưa từng xa xỉ nghĩ đến chuyện phu thê nhất thế song nhân, chỉ mong Tiên đế đối xử với ta có chút tình nghĩa. Thế nhưng về sau, người lại dồn hết sủng ái cho Mai phi, thậm chí còn cho ả ta táng vào hoàng lăng!"

"Nhưng con xem, cuối cùng thì sao? Đến bây giờ ả ta chẳng phải vẫn bị người ta đào lên, nhét vào một địa cung tầm thường khác để chôn cùng Thẩm phi đó sao?"

"Hoàng hậu, con chớ nên quá mức đau lòng. Con cần phải học cách bao dung hơn mới phải."

Ta khẽ gật đầu, hạ giọng nói nhỏ: "Mẫu hậu, nhi thần muốn mở lại cuộc tuyển tú, nạp thêm phi tần vào hậu cung."

Thái hậu nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Theo tổ chế, Tiên đế băng hà thì cả nước phải thủ hiếu ba năm, trong thời gian đó cấm kỵ tấu nhạc hay cử hành hôn lễ. Hoàng đế tuyệt đối không thể mang danh bất hiếu.

Ta khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lặng của mình, lộ vẻ u sầu nói: "Hậu cung hiện tại chỉ có nhi thần và Tống Quý phi. Thứ nhất, cả hai chúng ta đến nay đều chưa có tin vui, không thể giúp bệ hạ khai chi tán diệp, kéo dài hoàng tự; thứ hai, hậu cung này quả thực quá mức lạnh lẽo, hoang vắng."

"Ý của nhi thần là chúng ta không cần tuyển chọn rầm rộ. Chỉ cần nạp vài người vào cung, tất cả cũng là vì giang sơn xã tắc và con cháu nối dõi của bệ hạ sau này."

Thái hậu nhìn ta với ánh mắt đầy thương cảm và tán thưởng: "Con gái ngoan, hiếm khi con lại có thể nghĩ thông suốt nhanh đến như vậy. Được rồi, chuyện này cứ giao cho con tự mình chọn lựa đi."

Ta tuân theo ý chỉ của Thái hậu, bắt đầu cẩn thận chọn lọc trong số các thiên kim danh gia vọng tộc. Cuối cùng, ta chọn ra vài vị tiểu thư đã đến tuổi cập kê nhưng chưa đính ước. Bọn họ đều có mối quan hệ thông gia hoặc dây dơ rễ má với nhà họ Tống, và gia tộc của bọn họ cũng vô cùng khát khao đưa người vào cung.

Mệnh lệnh triệu kiến các tú nữ tiến cung hầu hạ Hoàng hậu vừa được ban ra, ngay ngày hôm sau, tổng quản thái giám của Nội vụ phủ đã vội vã đến cầu kiến ta: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, ngày hôm qua Tống Quý phi ở trong cung đã đập vỡ không ít đồ sứ ngự dụng. Chuyện này nên xử lý thế nào ạ?"

Ta trầm ngâm một lát rồi bật cười nhạt: "Đã là đồ sứ ngự dụng của cung đình bị đập vỡ, chứ không phải là của hồi môn của cô ta, vậy thì cứ theo luật mà làm, tính hết lên đầu Quý phi rồi trừ vào tiền bổng lộc tháng sau của cô ta đi."

"Nếu số đồ sứ đó quá đắt đỏ, cứ việc trừ sạch bổng lộc của cô ta cho đến khi bù đủ thì thôi."
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Vào ngày mùng hai tháng hai năm thứ nhất niên hiệu Càn Trị, với tư cách là một vị Hoàng hậu hiền đức, ta đã đích thân đón các tân phi vào cung, tự mình chu toàn mọi việc lớn nhỏ không một chút sai sót.

Nhìn những bông tuyết lạnh giá đang dần tan chảy trên nền gạch thanh của cổng cung, ta biết rằng, mùa xuân rốt cuộc cũng đã đến rồi.

Việc nạp thêm phi tần mới vào cung, cho dù đang trong thời gian quốc tang, thì đối với hoàng gia vẫn được coi là một việc hỷ. Ta đã dặn dò cung nhân mang rất nhiều hoa cỏ cát tường đến trang trí cho tẩm cung của các nàng.

Gia thế của những nữ t.ử tiến cung lần này đều vô cùng hiển hách. Để thể hiện việc Hoàng đế đối xử công bằng, ta đã đồng loạt sắc phong cho tất cả bọn họ tước vị Tiệp dư, đồng thời sắp xếp cho bọn họ ở tại các cung điện quan trọng khác nhau.

Sau khi thu xếp xong xuôi nơi ăn chốn ở cho các tân phi, ta lại dựa theo thứ bậc và gia thế của từng người mà sắp xếp danh sách thị tẩm, để Hoàng đế có thể lần lượt triệu kiến từng người vào hầu ngủ.

Trong số đó, Lâm Thanh Khánh — cháu gái của đương kim Tể tướng Lâm đại nhân — là người được sủng ái hơn cả. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi hầu hạ bên gối, nàng ta đã từ Lâm Tiệp dư thăng vọt lên thành Vạn phi.

Trong khi đó, tẩm cung của Tống Chước Hoa ngày càng trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ. Giữa một rừng hoa thơm cỏ lạ, mỹ nhân nhiều vô số kể vây quanh như thế, Hoàng đế làm sao có thể nhớ nổi vị thị thiếp quý báu mà hắn từng hết lòng yêu chiều thuở nào?

Quả nhiên, Tống Quý phi — kẻ trước đây chưa từng thèm đặt chân đến thỉnh an ta lấy một lần — cuối cùng cũng đã phải xuất hiện trước đại điện của cung Côn Ninh.

Vạn phi – người đang được Hoàng đế sủng ái tột đỉnh – liếc nhìn vị nữ t.ử vừa mới kiêu kỳ ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện mình, rồi quay sang hỏi ta với vẻ mặt đầy bối rối: "Vị tỷ tỷ này là ai thế nhỉ...?"

Ta khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười đáp: "Các vị muội muội vẫn chưa được diện kiến muội ấy. Đây chính là Tống Quý phi. Mau ch.óng hành lễ đi thôi."

Ngay lập tức, một dàn đồng ca đồng thanh vang lên khắp đại điện: "Thần thiếp kính chào Tống Quý phi nương nương."

Ngay khi Tống Chước Hoa định ra oai, cố tình để bọn họ giữ nguyên tư thế cúi người hành lễ hòng làm khó dễ, thì Vạn phi đã thản nhiên đứng thẳng dậy rồi tự ý ngồi xuống ghế. Những phi tần khác thấy vậy cũng lập tức làm theo. Hành động này khiến Tống Chước Hoa – kẻ đang muốn diễu võ dương oai – hoàn toàn sững sờ, đứng hình tại chỗ.

Vạn phi khẽ che miệng cười nhạt, nói: "Thần thiếp nghe nói trong lịch sử, chỉ khi ngôi vị Hoàng hậu còn bỏ trống thì Quý phi mới có quyền nhận lễ bái của chúng thiếp. Giờ đây Hoàng hậu nương nương đang ngự trị ngay trước mặt, sao Tống Quý phi lại dám tự cao tự đại, bắt chúng ta phải quỳ bái lâu đến thế chứ?"
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Ta thầm gật đầu tán thưởng trong lòng. Xem ra Hoàng đế thực sự vô cùng sủng ái Vạn phi, thế nên mới dung túng cho nàng ta có những lời lẽ xấc xược, không kiêng nể ai như vậy. Nhưng ta cũng chẳng bận tâm.

Tống Chước Hoa tức giận đứng bật dậy, ưỡn n.g.ự.c kiêu hãnh nói: "Bệ hạ đã đặc xá cho bổn cung, miễn toàn bộ lễ thỉnh an sáng tối hàng ngày!"

Thiên Tiệp dư đứng gần đó lập tức lên tiếng châm chọc: "Bệ hạ hạ chỉ miễn thỉnh an, nhưng tại sao Quý phi tỷ tỷ lại thực sự không đến? Làm như vậy chẳng phải sẽ khiến cả lục cung này đều biết tỷ tỷ là kẻ bất kính với Hoàng hậu nương nương sao? Điều đó thật chẳng ra thể thống gì, thưa tỷ tỷ."

Sắc mặt Tống Chước Hoa lúc này xanh mét vì giận dữ, ánh mắt hình viên đạn trừng trừng nhìn ta. Làm sao cô ta có thể không tức giận cho được? Chính cô ta mới là người đã danh chính ngôn thuận bái đường thành thân với Hoàng đế, chính cô ta mới là người uống rượu hợp cẩn cùng hắn. Còn ta chỉ là kẻ đến sau, nẫng tay trên cướp mất ngôi vị Hoàng hậu vốn đã nằm trong tầm tay của cô ta, giờ đây cô ta lại còn phải chịu sự sỉ nhục từ đám phi tần mới tiến cung này. Dĩ nhiên là cô ta phải hận ta thấu xương tủy rồi.

Kỳ thực, Hoàng đế luôn phong tỏa tin tức vô cùng nhanh ch.óng. Lý do chiếu chỉ đăng cơ bị thay đổi đột ngột trước đó được giải thích là do vị thái giám phụ trách truyền chỉ đã đọc sai sắc phong. Tên thái giám tội nghiệp ấy đã bị xử t.ử để răn đe kẻ khác, thế nên những phi tần mới vào cung làm sao có thể biết được chân tướng sự thật.

Do đó, ngoại trừ người trong cuộc của gia tộc hai bên ra, không một ai biết rằng người được định sẵn cho ngôi vị Hoàng hậu ban đầu thực chất chính là Tống Chước Hoa.

Ta khẽ ho nhẹ một tiếng để ngăn cuộc tranh cãi lại, từ tốn nói: "Các muội muội, xin đừng nói lời tổn thương hòa khí như vậy. Chúng ta đều là người một nhà, cùng nhau phụng sự bệ hạ, chớ nên gây ra tranh chấp chốn thâm cung."

"Lễ nghi thỉnh an này vốn không quan trọng. Chỉ cần trong lòng các muội muội luôn nhớ đến Hoàng thượng, sớm ngày vì Hoàng gia khai chi tán diệp, sinh hạ lân nhi cho người, như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi."

Các phi tần vội vàng đứng dậy, cúi đầu cung kính: "Hoàng hậu nương nương hiền đức, chúng thần thiếp xin khắc ghi lời dạy của nương nương! Tạ nương nương đã chỉ bảo!"

Tống Chước Hoa nghiến răng kèn kẹt, cũng đành phải mấp máy môi lặp lại lời của ta. Mặc dù ta ngồi ở vị trí rất gần cô ta, nhưng ta thậm chí còn không nghe nổi một tiếng động nhỏ nào phát ra từ kẻ đang ấm ức đến cực điểm kia.

Tối hôm đó, Hoàng đế vốn đã lật thẻ bài của Vạn phi, nhưng khi long kiệu đi ngang qua cung Nghi Côn thì lại bị Tống Chước Hoa cản đường.

Ánh trăng thanh khiết dịu nhẹ trải dài xuống mặt đất tựa như một làn nước mát. Dưới bóng trăng, một nữ t.ử vận y phục mỏng manh, bán lộ nửa vai đang uyển chuyển phô diễn vũ điệu, vóc dáng thướt tha, mềm mại tựa như không xương.
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Hoàng đế đứng nhìn mà say đắm, không tiếc lời khen ngợi: "A Hoa của trẫm quả thực xứng đáng với câu 'nhẹ nhàng tựa chim hồng nhạn tung cánh, uyển chuyển như rồng lượn bay'!"

Ngày hôm sau, khi đến cung Côn Ninh thỉnh an ta, Vạn phi vừa khóc sướt mướt vừa kể lại sự tình, bộ dạng vô cùng tủi thân, uất ức. Ta nhẹ nhàng vỗ về, an ủi nàng ta, rồi khẽ thở dài: "Chuyện này bản cung cũng lực bất tòng tâm, không thể nhúng tay vào quyết định của bệ hạ. Tống Quý phi vốn là nữ nhân ngự trị trong lòng Hoàng thượng, hơn nữa ta nghe nói Tống Thượng thư sắp sửa được thăng chức rồi."

Nhìn bóng dáng đầy trầm tư và căm phẫn của Vạn phi khi rời đi, khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý.

Trong tất cả cảnh sắc mùa xuân rực rỡ nơi hoàng cung này, rốt cuộc có bao nhiêu phần thực sự thuộc về ta? Ta cũng chẳng còn bận tâm đến nữa.

Vào ngày phụ thân của Tống Chước Hoa chính thức nhận chỉ phong chức Phó Tể tướng, ca ca ta ở trong quân doanh cũng bị tước bỏ quân chức, nhận lệnh phải thu dọn hành lý trở về phủ tĩnh dưỡng, bầu bạn cùng phụ mẫu.

Nghĩ đến dáng vẻ uy nghiêm, lẫm liệt của phụ thân ta dù ông đã gần sáu mươi tuổi, Hoàng đế quả thực rất "khoan dung" khi cho phép ca ca ta trở về đoàn tụ gia đình, trong khi ta chỉ có thể cô đơn thương nhớ bọn họ nơi cung cấm lạnh lẽo này.

Đúng lúc đó, Vạn phi đùng đùng nổi giận, không màng cung quy mà xông thẳng vào tẩm cung của ta.

Ta khẽ ra hiệu cho Thanh Liên lui hết cung nhân ra ngoài, rồi thong thả hỏi: "Muội muội bớt giận, sau khi Lâm Tể tướng xem xong phong thư đó, ông ấy có nói gì không?"

Hóa ra, Vạn phi đã nghe theo kế sách của ta, viết thư nhờ phụ thân mình là Lâm Tể tướng âm thầm điều tra những vụ án tham nhũng, nhận hối lộ của Tống Thượng thư trong suốt thời gian ông ta tại chức. Suy cho cùng, Hộ bộ Thượng thư vốn là một chiếc ghế vô cùng béo bở, một kẻ tham lam như lão ta làm sao có thể giữ cho tay mình sạch sẽ được chứ?

Hơn nữa, năm xưa khi Tống Chước Hoa tiến phủ Thái t.ử với tư cách là thị thiếp, cô ta căn bản chẳng mang theo được bao nhiêu của hồi môn. Thế nhưng từ sau khi vào cung phong làm Quý phi, tư trang và tài bảo của cô ta ngày một nhiều lên, chất cao như núi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu vị phụ thân làm Thượng thư của cô ta đã lén lút tuồn bao nhiêu ngân lượng vào cung điện này rồi.

Vạn phi giận dữ bất bình nói: "Bản tấu sớ vạch trần tội trạng rõ ràng đã được trình lên, Hoàng thượng cũng đã ngự lãm, vậy mà Tống Thượng thư vẫn được thăng chức Phó Tể tướng! Nương nương, người có biết Tống Quý phi ở cung Nghi Côn bây giờ đang đắc ý, vui mừng đến nhường nào không?"

Ta dĩ nhiên là biết rõ. Ta còn nghe nói Tống Chước Hoa vừa mới hạ lệnh giam lỏng Bạch Tiệp dư vào Thần Tinh ty chỉ vì tội vô tình đụng độ, mạo phạm cô ta. Tội nghiệp cho Bạch Tiệp dư, nàng ta vốn có làn da trắng ngần như tuyết, rơi vào tay cô ta chắc chắn đã phải chịu đựng không ít khổ cực.

"Muội muội chớ lo, bản cung đã sớm phái người đến Thần Tinh ty để giải cứu và chăm sóc chu đáo cho Bạch Tiệp dư rồi."
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Vạn phi thở dài đầy lo lắng: "Nương nương, cô ta đã là Quý phi tôn quý, địa vị dưới một người trên vạn người, nay phụ thân lại được thăng chức Phó Tể tướng. Cứ đà này, hậu cung sau này chẳng phải sẽ do một tay cô ta che trời sao..." Nói đến đây, Vạn phi bỗng ngập ngừng rồi nhìn ta dò xét.

Ta khẽ cười nhạt, thản nhiên đáp: "Hoàng thượng sủng ái cô ta cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần cô ta sớm ngày sinh hạ lân nhi cho Hoàng gia, đó sẽ là đại công thần. Còn về chuyện tiền triều của phụ thân cô ta... thôi, phận nữ nhi hậu cung chúng ta chớ nên bàn luận nhiều."

Vạn phi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của ta. Ta liền tiếp tục ôn tồn nói: "Muội muội đang tự rước bực vào người làm gì chứ? Bản cung tuyển chọn các muội vào cung là để đường đường chính chính phụng sự Hoàng thượng, không giống như loại người dùng thủ đoạn như cô ta. Hơn nữa, thánh sủng trên đời này không phải lúc nào cũng hiển hiện ngay trước mắt. Vạn phi, muội lui về nghỉ ngơi trước đi."

Lâm Thanh Khánh vốn là thiên kim xuất thân từ phủ Tể tướng, đầu óc vô cùng linh hoạt, lập tức hiểu ra thâm ý trong lời nói của ta: "Nương nương nói rất phải, là thần thiếp nhất thời hồ đồ, suy nghĩ nông cạn."

Sau khi tiễn Vạn phi rời đi, ta vừa định đặt lưng nghỉ ngơi một lát thì bỗng nghe thấy tiếng khóc lóc t.h.ả.m thiết, ch.ói tai vang lên ngoài cổng cung Côn Ninh. Thanh Liên vội vàng dẫn người đó vào nội điện.

Kẻ đang khóc lóc t.h.ả.m hại kia chính là Liên Hà, thị tỳ thân cận của Bạch Tiệp dư.

Thanh Liên chậm rãi bước đến bên cạnh ta, cúi đầu ghé tai nói nhỏ: "Nương nương, đại sự không ổn rồi. Bạch Tiệp dư đã băng thệ."

Ta vô cùng kinh ngạc. Ngay khi nhận được tin Bạch Tiệp dư bị giam, ta đã lập tức sai người đến Thần Tinh ty cứu nàng ta ra. Theo lẽ thường, đám nô tài ở Thần Tinh ty tuyệt đối không dám cả gan làm gì tổn hại đến tính mạng của một vị tiểu chủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.

Liên Hà quỳ rạp dưới đất, vừa dập đầu vừa khóc nức nở: "Hoàng hậu nương nương, xin người hãy minh tra, đòi lại công đạo cho chủ t.ử nhà thần thiếp!"

Ta nhẹ giọng an ủi: "Ngươi bình thân rồi hãy nói. Mau kể rõ đầu đuôi cho bản cung nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Bạch Tiệp dư? Tại sao nàng ấy lại nông nổi chọn con đường quyên sinh?"

Liên Hà cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy bẩm báo: "Sáng sớm hôm nay, Kỷ Tiệp dư và Hoa Tiệp dư thấy tiết trời ấm áp, gió xuân lộng gió nên đã mở lời mời chủ t.ử của thần thiếp cùng đến Ngự Uyển thả diều. Ba vị tiểu chủ vốn là thanh mai trúc mã, giao tình từ thuở nhỏ vô cùng thân thiết, thế nên chủ t.ử đã vui vẻ nhận lời."

"Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng vui vẻ thì bỗng từ đâu xuất hiện một con diều hình phượng hoàng bay đến, vướng c.h.ặ.t vào dây diều của chủ t.ử thần thiếp. Sau một cơn gió lớn thổi qua, cả hai con diều đều bị đứt dây rồi rơi thẳng xuống hồ nước trong Ngự Uyển."
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"Ngay lúc đó, Tống Quý phi bỗng nhiên tuần du đi tới, chúng thần thiếp mới biết con diều phượng hoàng kia là của cô ta. Chủ t.ử thần thiếp lập tức quỳ gối tạ tội, cầu xin tha thứ, thế nhưng Tống Quý phi vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua, khăng khăng khép chủ t.ử vào tội đại nghịch bất kính, x.úc p.hạ.m phụng nhan, rồi ngang ngược hạ lệnh tống chủ t.ử vào Thần Tinh ty!"

Ta khẽ nhíu mày hỏi: "Vậy còn Kỷ Tiệp dư và Hoa Tiệp dư thì sao?"

"Hai vị tiểu chủ khi ấy cũng ra sức quỳ xin tha mạng cho chủ t.ử, nhưng Tống Quý phi lại lớn tiếng đe dọa rằng nếu bọn họ còn dám mở miệng cầu xin nửa lời, cô ta sẽ tống cả hai người vào đại lao Thần Tinh ty chịu phạt chung..."

"Thế nhưng tại sao Bạch Tiệp dư lại chọn cách tự t.ử? Nàng ấy không biết rằng phi tần hậu cung tự vẫn là đại tội, sẽ bị khép vào tội hủy hoại danh tiết hoàng gia, thậm chí có thể liên lụy đến mức tru di cửu tộc hay sao?"

Liên Hà ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn ta bằng ánh mắt khẩn cầu tha thiết: "Thần thiếp biết Hoàng hậu nương nương là người nhân từ, đã nhanh ch.óng phái người đến Thần Tinh ty giải cứu chủ t.ử, thế nhưng tất cả đã quá muộn rồi! Xin nương nương hãy thương xót, đến cung Trữ Tú nhìn chủ t.ử thần thiếp lần cuối!"

Thanh Liên đứng bên cạnh nghe vậy liền nghiêm giọng quát lớn: "Guốc gan! Hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, thân thể nghìn vàng, sao có thể tùy tiện đến nơi t.ử khí âm u đó để nhìn một kẻ tự vẫn...?"

Ta giơ tay ngăn Thanh Liên lại, khẽ thở dài: "Không sao, bản cung và Bạch Tiệp dư dẫu sao cũng có một buổi gặp gỡ, đến tiễn nàng ấy một đoạn đường cũng là việc nên làm."

Khi ta đặt chân đến cung Trữ Tú, t.h.i t.h.ể của Bạch Tiệp dư đã được đặt trong quan tài đặt giữa đại điện. Tiếng khóc than ai oán của đám cung nhân vang lên không dứt. Ta bước lại gần nhìn vào trong quan tài, đập vào mắt ta là một vết sẹo khắc chữ vô cùng thô bạo, loang lổ vết m.á.u trên gò má của nàng ấy.

Kình diện – hình phạt xăm chữ lên mặt – vốn là một nhục hình tàn khốc mà triều đình dùng để lưu đày những trọng phạm khét tiếng phương xa, thế nhưng hình phạt dã man này đã bị Tiên đế bãi bỏ từ lâu. Huống hồ nữ t.ử xưa nay coi dung mạo như sinh mạng, chốn thâm cung này một khi mất đi nhan sắc cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi thánh sủng, sống không bằng c.h.ế.t. Chẳng trách Bạch Tiệp dư lại phẫn uất mà chọn cách tự vẫn để giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.

Ta quay sang trầm giọng dặn dò cung nhân: "Bạch Tiệp dư tuy là tự vẫn, nhưng hoàn cảnh của nàng ấy vô cùng đáng thương. Cứ theo nghi lễ của một Tiệp dư mà an táng chu đáo."

"Còn về đám cung nhân, bà t.ử ở Thần Tinh ty đã nhẫn tâm hạ thủ xăm chữ lên mặt nàng ấy, hãy bắt bọn chúng tự xăm chữ lên trán mình, sau đó đ.á.n.h gậy rồi đuổi cổ ra khỏi hoàng cung."
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Thanh Liên cúi đầu nhận mệnh. Đám nô tài ở Thần Tinh ty quả thực ra tay quá nhanh và tàn nhẫn, tất cả chỉ vì muốn nịnh bợ, lấy lòng vị Tống Quý phi đang nắm quyền khuynh đảo kia mà thôi.

Ta nhìn sang Liên Hà đang quỳ rạp dưới đất, ôn tồn nói: "Bây giờ bản cung cho ngươi hai con đường để lựa chọn: một là ngươi theo nghi thức của hồi môn mà xuất cung, trở về phủ đệ của Bạch gia; hai là tiếp tục ở lại trong cung, bản cung sẽ sắp xếp cho ngươi một nơi nương tựa yên ổn."

Liên Hà dập đầu thật mạnh, nghẹn ngào hỏi: "Thần thiếp guốc gan xin hỏi Hoàng hậu nương nương, trong hai con đường này, con đường nào mới có thể giúp chủ t.ử của thần thiếp đòi lại huyết hải thâm thù?"

Ta tiến lên một bước, đích thân đưa tay đỡ nàng ta dậy: "Quả là một trung bộc nghĩa khí. Ngươi hãy xuất cung trở về Bạch phủ đi, mang toàn bộ sự thật về cái c.h.ế.t của chủ t.ử ngươi kể lại rõ ràng cho người trong gia tộc nghe, đặc biệt là phụ thân của nàng ấy – Bạch đại nhân."

Thế là, ta đã thuận lợi đưa Liên Hà ra khỏi hoàng cung hoàng gia.

Tối hôm đó, Hoàng đế quả nhiên ngự giá đến cung Côn Ninh của ta, chất vấn lý do vì sao ta lại cả gan cho chôn cất một phi tần phạm tội tự sát theo nghi lễ chính thức của một Tiệp dư.

Ta làm bộ uất ức, nức nở nói: "Mặc dù Bạch Tiệp dư tự vẫn là phạm vào cung quy, thế nhưng lần này Tống Quý phi quả thực đã xử sự quá mức tàn nhẫn rồi. Vết xăm nhục hình kia cứ như khắc thẳng vào khuôn mặt ngọc ngà của Bạch thị vậy."

"Nhưng việc phi tần tự vẫn là một điềm gở vô cùng lớn đối với hoàng gia, chẳng lẽ bệ hạ không hiểu rõ điều này sao?"

"Hơn nữa, nhục hình kình diện vốn đã bị Tiên đế bãi bỏ từ lâu. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài tiền triều, há chẳng phải sẽ bôi nhọ thanh danh nhân đức của bệ hạ hay sao? Bệ hạ cứ yên tâm, thần thiếp đã sắp xếp êm đẹp cho đám thị tỳ thân cận của Bạch thị xuất cung trở về nhà, dặn dò kỹ lưỡng những gì nên nói và không nên nói rồi. Còn về phần Bạch Tiệp dư, nàng ấy chỉ là bỗng nhiên mắc bạo bệnh mà hương tiêu ngọc nát mà thôi, đúng không bệ hạ?"

Nói đoạn, ta tinh nghịch nháy mắt với Hoàng đế.
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Hắn khẽ nắm lấy bàn tay ta, ta cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của hắn; thứ cảm giác ấy từng khiến ta rung động, nhưng giờ đây, trái tim ta đã quá mệt mỏi và nguội lạnh để có thể khao khát hơi ấm giả tạo ấy thêm một lần nào nữa.

Cái c.h.ế.t của Bạch Tiệp dư nhanh ch.óng bị dập tắt, bên ngoài người ta chỉ nói rằng nàng đột ngột mắc bạo bệnh mà hương tiêu ngọc nát. Tuy nhiên, Kỷ Tiệp dư và Hoa Tiệp dư đã khóc lóc t.h.ả.m thiết, cùng nhau đến cung Côn Ninh của ta để than khóc và thương tiếc cho nàng ấy.

Hoàng đế không hề trách phạt hay ban tội cho Tống Chước Hoa, điều này lại càng khiến cô ta trở nên kiêu ngạo, hống hách hơn. Cô ta không chỉ tùy ý bắt nạt, lăng mạ các phi tần khác mà ngay cả khi Hoàng đế lật thẻ bài chọn người thị tẩm, cô ta cũng cả gan ra mặt ngăn cản, giữ chân người lại cung Nghi Côn của mình.

Đến cả Thái hậu nương nương cũng không nhìn nổi chướng tai gai mắt, có lần đã triệu Tống Chước Hoa đến cung Từ Ninh mà nghiêm khắc quở trách một trận lôi đình. Ngặt nỗi, thể trạng của Thái hậu ngày một sa sút, bà thực sự không còn đủ tâm sức để lo liệu, quản lý quá nhiều chuyện chốn hậu cung nữa.

Kể từ đó, Tống Chước Hoa lại càng thêm càn quấy, không kiêng nể ai trong hậu cung, thậm chí đến cả ta cô ta cũng chẳng thèm tôn trọng, thỉnh thoảng còn tìm cách sỉ nhục ta ngay trước mặt mọi người.

Vào một buổi chiều nọ, sau khi nghe được vài chuyện thú vị truyền vào từ ngoài cung, ta liền sai người mời Vạn phi sang cung Côn Ninh đàm đạo.

Khi Vạn phi mới tiến cung, nàng ta vốn rất được Hoàng đế sủng ái. Giờ đây, khi Tống Chước Hoa ngày càng cậy sủng sinh kiêu, cô ta đã gây ra không ít đau khổ, chèn ép cho Vạn phi.

Xét về gia thế hiển hách, Vạn phi vốn dĩ vượt trội hơn hẳn Tống Chước Hoa, vậy mà nay lại phải chịu nhún nhường, lép vế trước cô ta, điều này khiến nàng ta tích tụ một mối oán hận thấu xương tủy.

Ta sai cung nhân dâng lên cho Vạn phi một bát canh đậu xanh giải nhiệt để xua tan cái nóng oi ả của ngày hè, rồi thong thả mở lời: "Bản cung gần đây nghe được một chuyện lạ ở ngoài cung, nghe nói có một tên lưu manh họ Tống đang mượn danh nghĩa quốc cữu của Hoàng đế để nghênh ngang cưỡng đoạt dân nữ, làm xằng làm bậy. Ta cũng không biết thực hư chuyện đó ra sao nữa."

Vạn phi nghe xong liền biến sắc, lạnh lùng nói: "Thần thiếp nhớ rằng bệ hạ chỉ có duy nhất một vị quốc cữu là Thẩm Thần Hoa tướng quân. Còn kẻ họ Tống kia, bất quá chỉ là tên đệ đệ vô dụng của Tống Quý phi mà thôi, hắn ta cũng xứng được gọi là quốc cữu của bệ hạ sao?"

Ta nhấp một ngụm trà nóng, mỉm cười nói: "Kỳ thực, việc cường đoạt dân nữ của hạng tiểu nhân đó cũng chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, nhưng vì hắn dám mượn danh tự của bệ hạ, e rằng sẽ làm tổn hại không nhỏ đến thánh danh của người."

Vạn phi cau mày, lộ vẻ lo lắng: "Lần trước, thần thiếp nghe theo lời nương nương chỉ dẫn, phụ thân đã dâng tấu sớ thu thập đầy đủ tội chứng tham ô của Tống Thượng thư, thế nhưng Hoàng thượng vẫn một mực che chở, bảo vệ cho lão ta. Liệu lần này có phát giác ra, bệ hạ cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ cho qua đúng không?"

Ánh mắt ta khẽ lóe lên một tia tàn nhẫn, nhàn nhạt nói: "Thực ra, chuyện này căn bản không cần phải kinh động đến bệ hạ. Suy cho cùng, nếu có một vị nghĩa sĩ giang hồ nào đó đi ngang qua đường, bất bình trước cảnh kẻ gian cưỡng đoạt dân nữ mà vô ý đ.á.n.h c.h.ế.t tên ác bá kia trong lúc phẫn nộ, chuyện đó há chẳng phải là lẽ thường tình, vô cùng dễ hiểu sao?"
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Vạn phi giật mình kinh ngạc, lập tức hiểu ra ý đồ của ta, nàng ta khẽ nở nụ cười sâu xa: "Thần thiếp trước nay cứ ngỡ Hoàng hậu nương nương là người hiền lành, dễ gần, không ngờ nương nương lại có thủ đoạn tàn nhẫn và dứt khoát đến nhường này."

"Diệu kế của nương nương, mượn đao g.i.ế.c người, quả thực vô cùng tài tình. Thần thiếp nguyện ý một lần nữa làm lưỡi đao sắc bén trong tay nương nương."

Ta mỉm cười không nói một lời. Chỉ vài ngày sau, tiếng khóc than t.h.ả.m thiết, ai oán của Tống Chước Hoa đã vọng ra từ cung Nghi Côn. Ta nghe nói cô ta thậm chí đã quỳ gối khóc lóc t.h.ả.m thiết, cầu xin Hoàng đế đòi lại công đạo cho đệ đệ. Tuy nhiên, thứ nhất là do lỗi lầm hoàn toàn thuộc về tên đệ đệ ngỗ nghịch kia tự chuốc lấy họa, thứ hai là các quan lại ngự sử trong triều liên tục dâng sớ hạch tội gia tộc họ Tống dung túng gia nhân làm loạn. Trước áp lực của tiền triều, Hoàng đế không thể thiên vị một cách trắng trợn, chỉ đành ban thưởng thật nhiều gấm vóc, trân bảo để an ủi Tống Chước Hoa mà thôi.

Thế nên, khi Tống Chước Hoa giận dữ xông vào cung điện của ta với khuôn mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt, cô ta đã hung hăng giáng một tát thật mạnh vào mặt ta, rít lên: "Đồ tiện nhân! Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã nói những gì với Lâm Thanh Khánh, khiến phụ thân nàng ta liên tục nhắm vào gia tộc họ Tống chúng ta mà gây hấn! Đồ tiện nhân đê tiện!"

Ta khẽ đưa tay chạm vào gò má hơi đỏ và sưng tấy của mình. Chậc, ta thực sự đã nổi giận rồi. Sự phẫn nộ khiến đầu óc ta thoáng chốc trống rỗng, và cô ta quả thực đã dùng lực quá mạnh.

Ta thản nhiên, lạnh lùng nói: "Nếu Quý phi nương nương có oán khí thì chớ đến cung Côn Ninh của ta mà gây rối làm càn. Bản cung là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận. Cái tát này của ngươi... e rằng đủ để chịu phạt cấm túc trong tẩm cung vài tháng đấy."

Tống Chước Hoa tức giận chỉ tay vào mặt ta, nghiến răng quát: "Ngươi đã hại gia tộc họ Tống ta tuyệt tự, mất đi nam đinh duy nhất nối dõi tông đường, giờ đây ta là giọt m.á.u duy nhất còn lại của gia tộc!"

Chỉ còn lại một đứa con gái sao?

Ta lờ mờ nhớ lại ngày mẫu thân kể cho ta nghe về thân thế thật sự của mình. Bà ôm ta vào lòng khi hai mẫu t.ử cùng ngồi trên chiếc sập gụ, từ tốn kể cho ta nghe bà đã tìm thấy ta ở đâu, làm thế nào để xác minh danh tính của ta, và cuối cùng, bà ôm c.h.ặ.t lấy ta mà hỏi xem ta có muốn trở về nhận lại phụ mẫu ruột hay không.

Lúc đó, ta đã thẳng thừng từ chối. Tại sao ta phải quay trở lại cái nơi đã nhẫn tâm vứt bỏ mạng sống của ta chứ?

"Một đứa con gái ư? Chớ nói là Tống Phó Tể tướng không còn một đứa con gái nào khác sao? Ồ, nếu bản cung nhớ không lầm, vị tỷ tỷ ruột của ngươi năm xưa đã bị bỏ rơi, c.h.ế.t cóng trong trời tuyết lạnh giá ngoài thành rồi mà, phải không?"

Sắc mặt Tống Chước Hoa bỗng chốc tái mét không còn một giọt m.á.u, cô ta kinh hoàng hét lên: "Không thể nào! Sao ngươi lại biết được chuyện đó?!"

"Ngươi... ngươi là đại tỷ của ta sao?"
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Ta khẽ nhíu mày. Những năm qua, tính khí của cô ta đã bị nuông chiều đến mức hỏng bét. Trước đây, cô ta cậy vào sự sủng ái của Thái t.ử để coi thường ta – vị Thái t.ử phi danh chính ngôn thuận. Giờ đây khi đã ở trong cung, cô ta vẫn chứng nào tật nấy, la hét ầm ĩ vô phép vô tắc. Hoàng đế quả thực đã dung túng cho cô ta quá mức rồi.

Giọng nói của ta pha chút giễu cợt đầy hứng thú: "Nhân tiện nhắc đến chuyện đó, lẽ ra bản cung nên gọi Quý phi một tiếng 'muội muội' mới phải đạo. Nếu năm xưa không nhờ vị Tống Thượng thư vĩ đại kia, hay nói đúng hơn là Tống Phó Tể tướng bây giờ, tự tay đem vứt bỏ ta ngoài thành giữa trời tuyết ngập tràn vào đúng đêm rằm tháng bảy năm ấy, thì ta đã không trở thành đích nữ tôn quý của phủ Chính Nguyên Công, và đương nhiên, ngôi vị Hoàng hậu này cũng chẳng đến lượt ta ngồi."

"Muội muội nghĩ xem, bản cung có nên bảo Hoàng thượng ngự giá đến phủ Tống một chuyến để bày tỏ lòng biết ơn đối với ơn nghĩa năm xưa của Tống đại nhân không?"

Tống Chước Hoa đột ngột ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, trừng mắt nhìn ta đầy sợ hãi như thể vừa nhìn thấy một bóng ma hiện hình. Ta trầm ngâm một lát, quả thực đối với cô ta thì chuyện này chẳng khác nào gặp quỷ giữa ban ngày. Cô ta hoảng loạn la hét điên cuồng rằng điều đó là không thể, rồi tìm cách lảo đảo tháo chạy khỏi cung Côn Ninh.

Ta quay sang hỏi Thanh Liên về tình hình sử dụng t.h.u.ố.c của những kẻ trong cung, Thanh Liên cung kính đáp: "Xin nương nương cứ yên tâm, tất cả những ai cần dùng t.h.u.ố.c đều đã uống đầy đủ rồi."

Ta khẽ gật đầu, hạ giọng dặn dò: "Bảo ca ca ta bên ngoài cũng chuẩn bị hành động đi; gió trong cung sắp nổi lên dữ dội rồi."

Sau khi chật vật trở về tẩm cung của mình, Tống Chước Hoa đã dùng mọi cách để cầu xin Hoàng đế cho phép cô ta được xuất cung về thăm gia đình một chuyến.

Khi Hoàng đế ngự giá đến cung Côn Ninh để dò hỏi ý kiến của ta, hắn nói: "Trẫm vẫn luôn nghĩ rằng Quý phi bao năm qua chưa từng được về thăm nhà. Hoàng hậu thấy việc này thế nào?"

Trong thâm tâm, ta thừa hiểu Hoàng đế chỉ đang giả vờ hỏi ý kiến của ta mà thôi, bởi lẽ theo quy củ của tổ tông, việc quản lý phi tần và mệnh phụ hậu cung đều nằm trong quyền hạn của Hoàng hậu.

Ta giả vờ lộ vẻ bối rối rồi ái ngại đáp: "Bạch bệ hạ, xưa nay chưa từng có tiền lệ phi tần được tùy ý rời cung về thăm phủ đệ. Hơn nữa, nếu Quý phi muội muội có lòng nhớ thương gia đình, chỉ cần truyền mẫu thân của muội ấy vào cung diện kiến là được, làm như vậy cũng là để tránh cho người ngoài nghi kỵ, gièm pha việc gặp gỡ thân nhân."
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Hoàng đế nghe vậy liền tỏ vẻ bực dọc, không vui nói: "A Hoa chỉ vì quá nhớ thương phụ mẫu mà thôi. Sao Hoàng hậu lại phải nại ra nhiều quy củ như thế để ngăn cản nàng ấy?"

Ta khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy khó xử nói: "Bệ hạ bớt giận, thế này có được chăng? Nếu chúng ta chỉ đặc xá cho một mình Quý phi hồi phủ, e rằng trong cung sẽ có người không phục, dễ sinh ra lời ra tiếng vào."

"Hay là bệ hạ ban ân chiếu, cho phép tất cả các phi tần trong cung đều được phép hồi phủ thỉnh an phụ mẫu? Làm như vậy vừa thể hiện được tấm lòng thiên vị công bằng của bệ hạ, lại vừa chứng minh bệ hạ là vị quân vương nhân từ, khoan dung độ lượng."

Quả nhiên, khi nghe thấy một kế sách có thể đem lại danh tiếng tốt đẹp cho bản thân, Hoàng đế trầm ngâm suy tính một lát rồi gật đầu đồng ý: "Được, vậy cứ theo ý của Hoàng hậu mà làm."

Thực ra, ngoại trừ ta và Tống Chước Hoa ra, tất cả các phi tần khác trong hậu cung đều là người mới tiến cung chưa đầy một năm. Từ khi vào cung điện sâu thẳm này, bọn họ chưa từng được bước chân ra ngoài nửa bước, làm sao có thể không nhớ nhà cho được? Thế nên, ngay khi thánh chỉ của Hoàng đế vừa được ban ra, toàn bộ phi tần đều kéo nhau đến cung Côn Ninh của ta để dập đầu tạ ơn nương nương đức độ.

Vốn dĩ Tống Chước Hoa muốn tự mình đến chất vấn ta xem những lời ta nói hôm trước có đúng là sự thật hay không, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này để khoe khoang về đặc ân vô song mà Hoàng đế dành riêng cho cô ta. Thế nhưng, vì ta đã ra tay xoay chuyển tình thế, biến đặc ân của riêng cô ta thành ân điển cho cả lục cung, nên công lao này nghiễm nhiên thuộc về ta. Việc này khiến cô ta tức điên người, đập phá không ít đồ đạc trong cung Nghi Côn.

Tuy nhiên, cuối cùng cô ta vẫn đạt được mục đích hồi phủ. Vào ngày các phi tần chuẩn bị xuất cung về thăm nhà, Tống Chước Hoa dù trong lòng có trăm vạn phần bất mãn, căm ghét ta đến đâu thì theo quy củ vẫn phải đến cung Côn Ninh hành lễ bái biệt Hoàng hậu. Nhìn bộ dạng nghiến răng kèn kẹt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ nát cả hàm răng của cô ta, ta thầm thấy nực cười vô cùng.

Còn về phần ta, với tư cách là Hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ, ta đương nhiên có quyền triệu kiến người nhà vào cung bất cứ lúc nào. Vì vậy, ta đã chủ động tâu với Hoàng đế rằng mình sẽ ở lại thủ cung để quản lý đại cục, chăm lo cung vụ. Khi ta nói ra điều này, Hoàng đế rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Chẳng bao lâu sau, một tin chấn động truyền đến: Tống Phó Tể tướng và phu nhân đột ngột qua đời tại phủ đệ.
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Thanh Liên đứng bên cạnh tưởng ta đang đau buồn vì chuyện không có con, vội vàng tiến lên an ủi: "Nương nương, sau này người nhất định cũng sẽ..."

Ta lắc đầu cười nhạt: "Thanh Liên, muội nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là không hiểu nổi, tại sao nữ t.ử trên đời này lại cứ cam tâm tình nguyện chịu đựng nỗi khổ cực, đau đớn tột cùng của việc m.a.n.g t.h.a.i và sinh con đến thế."

"Nhìn mẫu thân ta mà xem, bà đã mất đi cả cốt nhục lẫn muội muội ruột, thế nên mới nhận nuôi ta. Biết bao phi tần trong thâm cung này cũng vì sinh nở mà táng mạng. Đứa trẻ đó thực sự còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân sao?"

Thanh Liên sững sờ trước lời nói của ta; nàng chưa bao giờ nghe ta bày tỏ những suy nghĩ như vậy. Nàng cúi đầu đáp: "Nương nương nói rất có lý. Thế nhưng ở chốn hậu cung này, sủng ái chỉ là nhất thời, có đứa con bảo bối bên mình mới là chỗ dựa cả đời."

Ta cười khẩy đầy khinh miệt: "Nhưng nghiệt chủng trong bụng Tống Chước Hoa làm sao có mệnh sống trọn đời? Mà huyết mạch của vị Hoàng đế kia... cũng tuyệt đối không thể có cơ hội chào đời."

Thanh Liên lập tức hiểu ra thâm ý, khẽ cười đáp: "Nô tỳ hiểu rồi. Một kẻ tàn độc như Tống Quý phi làm sao xứng đáng có được phúc phận sinh hạ hoàng tự chứ."

Khi Tống Chước Hoa một lần nữa xuất hiện tại cung Côn Ninh sau nhiều ngày vắng bóng, ta chẳng hề lấy làm kinh ngạc. Lần trước cô ta đến là để ra oai, phủ đầu đám tân phi mới tiến cung.

Sau một hồi trò chuyện giả lả, Tống Chước Hoa khẽ vuốt ve chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình, đắc ý nói: "Hoàng hậu nương nương, nay thần thiếp đã có long thai, thân thể quý giá này đương nhiên không thể so bì với các tỷ muội khác được."

Vạn phi ngồi bên cạnh cười khẩy đầy châm biếm: "Tống Quý phi quả là có lòng hiếu thảo hiếm thấy trên đời. Phụ mẫu của ngươi vừa mới nằm xuống chưa ấm đất, mà ngươi đã vội vàng diện y phục đỏ rực khoe khoang khắp nơi rồi."

Hôm nay, Tống Chước Hoa quả thực diện một bộ y phục màu đỏ tươi lộng lẫy, đầu cài đầy trâm vàng rực rỡ, phô trương đến cực điểm. Kẻ nào không biết nhìn vào còn tưởng cô ta mới là chủ nhân của cung Côn Ninh này.

Ta dùng giọng điệu thờ ơ nói: "Quý phi, phụ mẫu vừa tạ thế là lúc đại tang. Cho dù ngươi đang mang trong mình trưởng t.ử của bệ hạ, cũng nên ăn mặc giản dị thanh nhã một chút để tỏ lòng hiếu nghĩa, tránh để người ngoài tiền triều bàn tán, dâng sớ hạch tội."

Tống Chước Hoa c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Ta cũng chẳng buồn liếc nhìn cô ta thêm một cái. Thấy các phi tần khác cũng không còn gì để nói, ta phất tay cho bọn họ lui về. Thế nhưng, Tống Chước Hoa vẫn cứng đầu ngồi im bất động trên ghế.
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Ta lạnh lùng nhìn cô ta với ánh mắt đầy thắc mắc.

Tống Chước Hoa đứng bật dậy đầy kiêu hãnh, ưỡn cái bụng bầu ra khiêu khích ta: "Thẩm Dung Hoa, ngươi làm Hoàng hậu thì đã sao chứ? Trong bụng ta đang mang cốt nhục của Hoàng thượng. Người đã hứa với ta rằng, chỉ cần ta sinh hạ hoàng t.ử, người sẽ lập tức sắc phong đứa trẻ đó làm Thái t.ử!"

Ta nhìn cô ta, chợt nhớ về những ngày tháng ở phủ Thái t.ử năm xưa. Khi ấy, cô ta luôn trưng ra bộ dạng nhu nhược, đáng thương trước mặt ta để tranh sủng. Sao mới làm Quý phi chưa được bao lâu, cô ta đã vứt bỏ hết sự ngụy trang mà trở nên ngu xuẩn, điên cuồng đến thế này?

Ta khẽ thở dài, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi nói những lời này ra, không sợ ta đem tin này truyền khắp lục cung, khiến đứa con trong bụng ngươi chưa kịp chào đời đã bị vạn tiễn xuyên tâm sao?"

Tống Chước Hoa nghe vậy thì giật mình lùi lại vài bước, nhưng rồi lại lập tức vênh váo: "Hoàng thượng đã hứa sẽ bảo vệ mẫu t.ử ta chu toàn. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, Hoàng thượng nhất định sẽ bắt ngươi đền mạng!"

Ta gật đầu không biểu lộ cảm xúc, chỉ bảo Thanh Liên đưa vị Quý phi tôn quý này ra ngoài một cách an toàn.

Khi hoàng hôn buông xuống, ta đứng bên cửa sổ nhìn vầng thái dương đỏ ối đang lặn dần nơi đường chân trời, huyết quang nhuộm đỏ cả một khoảng trời thâm cung – cảnh sắc ấy, quả thực đẹp đẽ đến nao lòng.

Tin tức về việc Chính Nguyên Công Thẩm Kính tạ thế truyền khắp kinh thành tựa như trận tuyết đầu mùa. Ta mặc tang phục trắng muốt, trên đầu chỉ cài độc một chiếc trâm bạc đơn giản, quỳ trước linh đường mà không ngừng nức nở thương tiếc cho phụ thân.

Phụ thân từng nói với ta, một ngày nào đó ông sẽ dẫn mẫu thân đi du ngoạn khắp nhân gian, tiêu d.a.o tự tại, và tín hiệu để khởi đầu cuộc hành trình chính là tin tức ông "tạ thế".

Mật thư của ca ca gửi đến đã trấn an ta rằng phụ mẫu đã bình an đến Giang Nam ẩn cư. Ta đốt tờ mật thư thành tro bụi, lén dùng nước hành tây bôi lên khóe mắt để khóc đến đỏ hoe, làm tròn bổn phận hiếu nghĩa trước mắt thiên hạ.

Hoàng đế quả nhiên đã triệt để buông bỏ phòng bị. Bộ tộc Lam Nhung vốn thường xuyên quấy nhiễu biên cương nay đã quy thuận, dâng lễ vật triều cống suốt nhiều năm. Đại hãn đương nhiệm của bọn họ lại chính là con trai của một vị hòa thân công chúa của triều ta. Nay phụ thân ta đã "tạ thế", thế lực phủ Chính Nguyên Công không còn ai chống đỡ, ca ca ta lại phải thủ hiếu ba năm không được tham chính.

Hắn không còn phải ngày đêm lo lắng về việc Thẩm gia binh quyền cự vạn sẽ mưu phản cướp ngôi nữa.
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Đích thân hắn đã quỳ rạp trước linh cữu của Thái hậu suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống. Quả thực, khi Tiên đế còn tại vị, địa vị của mẫu t.ử bọn họ vô cùng bấp bênh, lung lay, hắn đã phải chịu đựng vô vàn tủi nhục, khinh rẻ chốn thâm cung. Trong những năm tháng tối tăm ấy, hai mẹ con họ đã nương tựa vào nhau, từng bước mưu tính mới giành được chỗ đứng, trở thành người chiến thắng tuyệt đối sau cùng.

Làm sao Hoàng đế có thể chấp nhận được sự thật rằng Thái hậu chỉ mới hưởng phúc thái bình chưa đầy một năm đã vội vã băng thệ, lại còn là vì lo lắng tích tụ thành bệnh mà c.h.ế.t? Bản thân hắn cũng thừa hiểu rõ, mẫu thân hắn từ lâu đã không còn đặt hy vọng vào vị Tiên đế quá cố, và ngay cả chén t.h.u.ố.c độc tiễn đưa Tiên đế năm xưa cũng là do chính tay...

Tuy nhiên, toàn bộ thái y của Thái Y viện đều đồng loạt khẳng định rằng Thái hậu thường xuyên lo âu, tâm bệnh nặng nề nhưng lại từ chối nói rõ nguyên do hay cho phép bọn họ bẩm báo với Hoàng đế. Mà căn bệnh tâm thần, u uất chốn thâm cung này xưa nay vốn là chứng bệnh nan y không t.h.u.ố.c nào chữa nổi.

Cuối cùng, Hoàng đế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nuốt hận chấp nhận lời giải thích này. Để bày tỏ nỗi lòng hiếu thảo và đau buồn vô hạn, hắn đã tự tay viết tám chữ "Kính Thuận Trinh Ý Chiêu Hoằng Đoan Túc" để làm thụy hiệu sau khi mất cho Thái hậu. Không một ai biết được liệu Thái hậu ở thế giới bên kia có nhận được tấm lòng hiếu thảo muộn màng này của hắn hay không.

Ta ngước nhìn tấm biển vàng khắc ba chữ "Cung Từ Khánh" rồi lại khẽ nuốt những lời định nói vào trong, thầm nghĩ mình nên chọn một ngày lành tháng tốt khác để báo cho Hoàng đế biết một tin tức thú vị hơn.

Mặc dù sự băng thệ của Thái hậu đã giáng một đòn tâm lý nặng nề vào Hoàng đế, nhưng ít nhất trong lòng hắn vẫn còn chút hy vọng bấu víu vào đứa con chưa chào đời của Tống Chước Hoa. Hoàng đế đặt rất nhiều kỳ vọng vào long t.h.a.i này, hầu như ngày nào hắn cũng ngự giá đến cung Nghi Côn để túc trực, chăm nom.

Thế nhưng khi lật giở những trang sách cổ của tiền triều, ta phát hiện ra một sự thật rằng, rất ít nữ nhân cậy sủng sinh kiêu chốn thâm cung có thể thuận lợi sinh hạ và nuôi nấng một người thừa kế hoàng gia hoàn mỹ.

Lưỡi d.a.o sắc bén này, đã đến lúc phải rơi xuống rồi.

Nghe thấy tiếng la hét khản đặc, đau đớn tột cùng của Tống Chước Hoa vọng ra từ trong tẩm phòng, nhìn từng chậu m.á.u tươi loãng đỏ được các cung nữ hốt hoảng bưng ra ngoài, ta khẽ nín thở, cố gắng hết sức để không ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng nặc đang bao trùm khắp không gian.

Với tư cách là Hoàng hậu – mẫu nghi thiên hạ, hơn nữa đây lại là trưởng t.ử đầu lòng của Hoàng đế, ta bắt buộc phải túc trực tại cung Nghi Côn để chủ trì đại cục, tránh để xảy ra bất kỳ sai sót hay nghi kỵ nào.

Ta thường nghe mẫu thân nuôi kể rằng, việc sinh nở đối với nữ nhân chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan, vô cùng gian nan và đau đớn. Giờ đây, khi tận tai nghe thấy tiếng gào thét xé lòng, đau đớn khôn cùng của Tống Chước Hoa, ta mới thực sự thấu hiểu hết thâm ý trong lời nói năm xưa của mẫu thân.
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Ta thản nhiên quan sát Hoàng đế đang đứng ngồi không yên, lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng. Hắn đang sợ ta sẽ ra tay làm điều mờ ám, tổn hại đến mẫu t.ử cô ta sao? Ta thấy hành động đó thật nực cười làm sao. Khi hắn dung túng cho Tống Chước Hoa vác cái bụng bầu vượt mặt đến cung Côn Ninh của ta gây hấn, làm loạn hết lần này đến lần khác, hắn chưa từng nghĩ rằng ta sẽ có ngày ra tay tàn nhẫn thế này sao?

Dần dần, tiếng la hét yếu ớt của Tống Chước Hoa trong phòng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Một bà đỡ mặt cắt không còn giọt m.á.u vội vã bước ra, run rẩy hỏi: "Khởi bẩm bệ hạ, long t.h.a.i của Quý phi nương nương bị ngược, tình thế vô cùng nguy kịch. Xin bệ hạ định đoạt... nên giữ mẹ hay giữ con?"

Nghe thấy lời ấy, Hoàng đế lập tức biến sắc, giận dữ quát lớn: "Nguy kịch sao? Làm sao có thể nguy kịch được? Chắc chắn là do lũ nô tài các ngươi hầu hạ không chu toàn, lơ là chức trách!"

Bà đỡ kinh hoàng quỳ sụp xuống đất, khóc lóc van xin t.h.ả.m thiết: "Xin bệ hạ và Hoàng hậu nương nương minh tra! Không hiểu vì sao, hoàng t.ử trong bụng Quý phi nương nương lại có kích thước lớn hơn rất nhiều so với những t.h.a.i nhi thông thường của các sản phụ khác, đầu của hoàng t.ử bị kẹt lại bên trong, căn bản không thể xoay chuyển để ra ngoài được!"

Gương mặt của Hoàng đế lúc này nhăn nhúm, vặn vẹo đến đáng sợ. Nữ t.ử trong hậu cung xưa nay sinh ra là để nối dõi tông đường cho hoàng gia. Theo lẽ thường, để bảo toàn huyết mạch hoàng thất, bọn họ luôn chọn cách bảo vệ đứa trẻ. Nếu một phi tần chẳng may qua đời vì sinh nở, nàng ta sẽ được truy phong tước vị cao hơn, và gia tộc cũng sẽ nhận được ban thưởng hậu hĩnh.

"Giữ lấy đứa bé!"

Hoàng đế gần như nghiến răng nghiến lợi, phun ra bốn chữ lạnh lùng tàn nhẫn ấy qua kẽ răng.

Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ, kinh hãi của bà đỡ, ta liền vội vàng bước lên giục giã, nói đỡ vào: "Mau truyền lời của bản cung cho thái y, bảo bọn họ phải dốc toàn lực cứu bằng được cả hai người! Nếu như vạn nhất không thể vẹn cả đôi đường... thì Hoàng thượng dặn phải ưu tiên giữ lấy hoàng t.ử!"

Tống Chước Hoa rõ ràng chiếm giữ một vị trí độc tôn, quan trọng nhất trong trái tim của hắn, vậy tại sao năm xưa hắn lại không dứt khoát hủy bỏ hôn ước với ta để đường đường chính chính cưới cô ta làm thê t.ử?

Thứ tình cảm ích kỷ, hèn nhát của nam nhân này, quả thực khiến người ta không sao hiểu nổi.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng như vô tận, cuối cùng, một tiếng khóc chào đời oa oa của trẻ sơ sinh cũng vang lên từ phía trong phòng. Gương mặt của Hoàng đế lập tức rạng rỡ, lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, thế nhưng ngay sau đó, một bà đỡ khác với gương mặt hoảng loạn, rụng rời tay chân bỗng từ trong phòng chạy xộc ra ngoài.

"Khởi bẩm bệ hạ, tiểu hoàng t.ử... công chúa... có điều gì đó không ổn."
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"Khởi bẩm bệ hạ! Không ổn rồi... đã xảy ra chuyện lớn rồi!"

Niềm vui sướng trên gương mặt Hoàng đế bỗng chốc đông cứng lại, giọng nói của hắn không giấu nổi sự hoang mang, lo lắng: "A Hoa của trẫm làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?!"

Bà đỡ sợ hãi đến mức líu lưỡi, không thể thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh. Hoàng đế không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, hắn vội vàng sải bước xộc thẳng vào nội phòng, ta cũng thong thả gót sen bước theo sau.

Mùi m.á.u tanh nồng nặc trong phòng càng lúc càng đậm đặc, khiến người ta lợm giọng. Tống Chước Hoa lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, sắc mặt nhợt nhạt nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Hoàng đế thấy nàng ta chỉ là vì quá mệt mỏi mà thiếp đi thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn thấy thái y đang bế đứa trẻ trên tay, hắn háo hức vươn tay ra, muốn tự mình bế lấy kết tinh tình yêu giữa hắn và Tống Chước Hoa. Thế nhưng, vị thái y kia lại bất ngờ lùi lại một bước đầy sợ hãi.

Hoàng đế lập tức sa sầm nét mặt, dùng giọng điệu mất kiên nhẫn mà tức giận quát: "Ngay cả việc đó là hoàng t.ử hay công chúa mà ngươi cũng không phân biệt nổi sao?!"

Vị thái y run rẩy như cầy sấy, hé mở tấm tã lót quấn quanh đứa trẻ cho Hoàng đế nhìn. Ta đứng bên cạnh cũng ghé mắt nhìn vào, quả thực đó là một bé trai.

Thế nhưng, trước khi Hoàng đế kịp tận hưởng niềm vui sướng tột độ khi có được đích trưởng t.ử, thái y đã dội thẳng một gáo nước lạnh buốt vào lòng hắn: "Bệ hạ! Đứa trẻ này... không chỉ có đặc điểm của nam t.ử, mà bên dưới còn có cả đặc điểm của nữ t.ử!"

Tống Chước Hoa vậy mà lại sinh ra một nghiệt t.h.a.i dị dạng!

Hoàng đế hoảng hốt kêu lên một tiếng thất thanh rằng điều đó là tuyệt đối không thể, rồi điên cuồng tự tay lật giở, kiểm tra đứa trẻ từ trong ra ngoài. Cuối cùng, hắn tuyệt vọng phát hiện ra lời thái y nói hoàn toàn là sự thật: A Hoa của hắn quả thực đã sinh ra một con quái thai!

Hơi thở của Hoàng đế lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Trước ánh mắt kinh ngạc của ta và đám cung nhân, hắn trợn ngược mắt, thân hình lảo đảo rồi ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Ta cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nhanh ch.óng lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng phân phó cho thái y: "Tống Quý phi sinh hạ một t.ử t.h.a.i (thai c.h.ế.t lưu). Mau đem đi chôn cất đi."

Vị thái y vốn đang run rẩy không kiểm soát được, nghe thấy lời ta liền như tìm được phao cứu sinh, lập tức trấn tĩnh lại rồi vội vàng bế đứa trẻ quái dị kia ra ngoài tiêu hủy.

Ta ra lệnh cho thị vệ khiêng Hoàng đế trở về cung Thái Cực, đồng thời triệu tập toàn bộ ngự y của Thái Y viện đến chẩn trị. Đám thái y sau khi bắt mạch xong liền run rẩy bẩm báo rằng Hoàng đế là do khí huyết công tâm, kích động tột độ trong thời gian ngắn dẫn đến ngất lịm đi.

Trong khi đó, tin tức về việc Hoàng đế đột ngột ngất xỉu ngay sau khi chứng kiến Tống Quý phi sinh hạ một t.ử t.h.a.i đã nhanh ch.óng lan truyền khắp triều đường và lục cung.
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Để bít miệng thiên hạ và che giấu sự thật kinh hoàng này, ta đã đặc biệt ban chỉ thị cho cung nhân Nghi Côn cung rằng Quý phi nương nương sinh nở tổn hao nguyên khí, cần phải "tĩnh dưỡng tuyệt đối", không cho phép bất kỳ ai vào quấy rầy.

Còn về phần vị Hoàng đế đang nằm hôn mê bất tỉnh kia, ta nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng đầy cảm thán: "Bệ hạ đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rồi, thiết nghĩ tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại nữa thì hơn."

Sau đó, ta thong thả quay trở lại cung Nghi Côn. Lúc này, Tống Chước Hoa vừa mới tỉnh dậy, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, mà đám bà đỡ và thái y có mặt lúc nãy đều đã bị ta cho người bí mật xử lý sạch sẽ. Cô ta điên cuồng gào thét: "Con của ta đâu! Hoàng t.ử của ta đâu rồi! Lũ nô tài các ngươi đã giấu hoàng t.ử của ta đi đâu rồi?!"

Đám cung nữ đứng hầu xung quanh làm sao dám hé răng nửa lời về sự thật kinh tởm kia chứ?

Ta chậm rãi bước vào nội điện, tỏ vẻ ân cần tiến lại gần giường, nhẹ giọng an ủi cô ta: "Muội muội, đứa trẻ mệnh mỏng đã mất rồi, ngươi chớ nên quá đau buồn."

Tống Chước Hoa trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ m.á.u nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi quát: "Chính là ngươi! Chính ngươi đã hại c.h.ế.t hoàng t.ử của ta! Ngươi là đồ sát nhân!"

Đến nước này rồi, ta cũng chẳng cần phải tốn công sắm vai vị tỷ tỷ hiền hậu làm gì nữa. Ta khẽ ghé sát tai cô ta, dùng giọng điệu mỉa mai, lạnh lùng đáp trả: "Hoàng t.ử? Công chúa? Bản thân ngươi rốt cuộc đã sinh ra thứ gì mà chính ngươi cũng không biết sao? Đứa trẻ đó có cả đặc điểm của nam lẫn nữ, rõ ràng là một con quái t.h.a.i dị dạng."

Cô ta nghe xong liền sững sờ, nhưng rồi lại điên cuồng gào thét như một kẻ mất trí: "Ngươi ngậm m.á.u phun người! Chính ngươi đã ra tay hãm hại mẫu t.ử ta! Ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng! Ta sẽ bắt bệ hạ tru di cửu tộc ngươi!"

"Bệ hạ sao? Hoàng thượng vì quá kinh hãi trước quái t.h.a.i do ngươi sinh ra mà đã tức tối đến mức thổ huyết hôn mê rồi. Quý phi muội muội, ngươi nên bình tĩnh lại thì hơn. Nhìn xem kìa, dưới thân ngươi sao lại chảy nhiều m.á.u thế kia?"

Tống Chước Hoa kinh hoàng nhìn xuống chiếc chăn gấm đã bị huyết dịch đỏ tươi nhuộm đẫm, m.á.u từ hạ thân cô ta vẫn đang không ngừng tuôn ra như suối. Ta lạnh lùng quay lưng bước đi, mặc kệ cô ta nằm đó giãy giụa trong vũng m.á.u, dù sao thì giờ đây cũng chẳng còn vị ngự y nào dám đến cứu mạng cô ta nữa rồi.

"À, đúng rồi, để bản cung kể cho muội nghe thêm một chuyện thú vị này nữa nhé. Năm xưa, ngày nào ta cũng sai người bỏ một chút độc d.ư.ợ.c mãn tính vào trong ngự thiện của phụ mẫu muội. Bọn họ ban đêm ngủ không ngon giấc, ngày ngày đều nằm mơ thấy vong hồn đứa con gái bị bọn họ vứt bỏ năm xưa hiện về đòi mạng. Trái tim của bọn họ vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt, không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự kinh hoàng nào nữa."

"Thực ra bọn họ vẫn có thể thoi thóp sống thêm được vài năm, thế nhưng ai bảo muội lại dại dột trở về Tống phủ, tự miệng kể cho bọn họ nghe rằng đứa bé gái bị vứt bỏ trong đêm tuyết năm xưa chính là Hoàng hậu đương triều? Muội xem, chẳng phải chính muội đã dọa cho phụ mẫu ruột của mình sợ đến mức đứng tim mà c.h.ế.t sao?"

Nghĩ đến đây, ta lại không kìm được mà nhớ về quá khứ. Năm xưa, khi nghe tin có kẻ giả danh ta đến Tống phủ để nhận tổ quy tông, ta mới bừng tỉnh đại ngộ rằng bọn họ thực chất đã sớm nhận ra ta, nhưng lại cố tình ruồng bỏ, không muốn nhận lại đứa con gái này.

Nếu bọn họ đã tàn nhẫn như vậy, thì ta cũng chẳng cần thứ tình thân dơ bẩn đó nữa.

Tống Quý phi tạ thế do băng huyết sau sinh, đứa con đầu lòng cũng bất hạnh c.h.ế.t lưu.
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Theo lệ thường của tổ tông, phi tần có công sinh nở sau khi qua đời sẽ được truy phong một cấp trước khi nhập huyệt. Thế nhưng, vì địa vị Quý phi của Tống Chước Hoa vốn đã là tột đỉnh, dưới một người trên vạn người, chỉ đứng sau Hoàng hậu, nên cô ta không thể thăng cấp thêm được nữa. Lợi dụng việc Hoàng đế vẫn đang hôn mê sâu, ta đã tự mình hạ chỉ, ban cho cô ta thụy hiệu vô cùng mỉa mai: "Văn Lệ".

Chữ "Lệ" trong thụy pháp triều ta vốn mang nghĩa là tàn bạo, sát hại kẻ vô tội. Ta đã thẳng tay nhét quan tài của Văn Lệ Quý phi Tống Chước Hoa vào chung một ngôi mộ hoang phế với Bạch Tiệp dư – người từng bị cô ta bức t.ử dã man năm xưa.

Đám triều thần tiền triều nghe thấy quyết định này đương nhiên lại bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng vì đây là ý chỉ tối cao của Hoàng hậu đang nhiếp chính, bọn họ dẫu có hoài nghi, khó hiểu cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà tuân theo.

Hoàng đế lâm vào tình trạng hôn mê sâu kéo dài, Thái hậu nương nương đã quy tiên, hoàng tự nối dõi lại hoàn toàn trống không. Trong tình cảnh đất nước như rắn mất đầu, ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đứng ra buông rèm nhiếp chính, thay mặt thiên t.ử điều hành triều chính từ kinh đô.

Nhiều khi, bá quan văn võ trên triều đình vô cùng kinh ngạc trước sự quyết đoán, nhạy bén và chuẩn xác trong từng quyết sách quốc gia đại sự của ta. Bọn họ làm sao có thể biết được rằng, ngay cả những mưu lược, kỹ năng trị quốc của Hoàng đế năm xưa, cũng đều là do một tay ta dạy dỗ, chỉ bảo mà thành.

Ngồi sau tấm rèm rủ sa mỏng manh, lắng nghe bài tấu sớ dài dòng, hùng hồn đầy tính thuyết phục của quan Chưởng ấn ngự sử bên dưới, khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười đầy ngạo nghễ, tự nhủ với lòng mình: Đã đến lúc, ta phải đường đường chính chính bước ra khỏi bức rèm che này rồi.

Ta lớn lên cùng những trang sách cổ dã sử, trong đó không thiếu những giai thoại về các vị Nữ đế nắm giữ giang sơn, hay những nữ tướng quân, nữ tể tướng oai phong lẫm liệt. Có lần, ta tò mò hỏi mẫu thân tại sao những câu chuyện ấy rõ ràng là thật nhưng lại không hề tồn tại trong đời thực ở triều đại này.

Mẫu thân mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa đầu ta: "Nếu ngoài đời thực chưa từng có, vậy Dung Hoa của chúng ta có thể tự mình tạo ra nó."

Ta luôn ghi nhớ lời dạy của mẫu thân, thầm nghĩ làm Hoàng đế mới là điều cao quý, tự tại nhất trên đời. Từ đó, ta bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu binh thư, sử sách, và thường xuyên lén lút lẻn vào thư phòng để nghe trộm những cuộc đàm luận chính sự của phụ thân và ca ca. Mỗi khi bị phát hiện, ta lại đứng chống hai tay vào hông, dõng dạc bày tỏ kiến giải của bản thân một cách vô cùng tự tin.

Dần dần, ngay cả phụ thân cũng bắt đầu tin rằng ta thực sự sở hữu thiên phú phi thường hơn người. Thế nên, ta liền vỗ n.g.ự.c dõng dạc tuyên bố: "Tương lai ta nhất định phải trở thành Hoàng đế!"

Phụ thân sững sờ một lát, rồi bật cười lớn bế bổng ta lên: "Được! Vậy từ giờ trở đi, Dung Hoa của chúng ta sẽ là vị Hoàng đế tương lai!"

Cho đến khi ta gặp hắn, người khi đó vẫn còn là một vị Thái t.ử thế lực bấp bênh.
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Ta từng nghĩ rằng nếu hắn thật lòng yêu ta, ta sẵn sàng dốc hết tâm sức giúp hắn tọa vững trên ngai vàng. Thế nhưng, ngay tại buổi yến tiệc cung đình năm đó, hắn lại ngang nhiên tư thông, làm chuyện bỉ ổi với muội muội ta – Tống Chước Hoa. Cảnh tượng nhơ nhuốc, bê bối ấy đã khiến ta ghê tởm đến mức suýt nữa mất ngủ cả đêm.

Sau này, khi ta gả vào phủ Thái t.ử, ngay trước đêm động phòng hoa chúc, hắn lại lạnh lùng nắm c.h.ặ.t t.a.y Tống Chước Hoa, dùng ánh mắt kiên định nói với ta rằng kiếp này hắn chỉ yêu duy nhất một mình "Hoa nhi" của hắn.

Hoa nhi? Phải rồi, Tống Chước Hoa chính là đóa hoa quý giá trong lòng hắn, còn ta chỉ là một đứa con nuôi thấp kém của phủ Chính Nguyên Công, dường như phải tích đức mấy đời mới có phúc phận được gả cho vị Thái t.ử tôn quý là hắn vậy.

Đêm tân hôn lạnh lẽo đó, ta đã một mình ngồi khóc thầm cho đến tận rạng sáng. Khi nước mắt đã cạn khô, chút tình cảm ngây ngô cùng trái tim ta cũng theo đó mà triệt để c.h.ế.t đi.

Ta từng là một Thái t.ử phi tận tụy, dốc lòng phò tá giúp hắn nhổ tận gốc mọi thế lực đối địch; ta từng là một Hoàng hậu tôn quý, giúp hắn cân bằng thế cục lục cung để ưu ái cho đứa con trai quý báu của hắn.

Thế nhưng, đích đến cuối cùng của ta là ngai vàng trị vì thiên hạ, làm Hoàng đế, chứ không phải làm Hoàng hậu.

Giờ đây, ta đang đứng trước giường bệnh của Hoàng đế, tay bưng chén t.h.u.ố.c đen ngỏm dâng lên cho hắn. Hắn tuy đã tỉnh táo lại nhưng cổ họng cứng đờ, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng không sao cả, ta sẽ nói thay hắn.

"Bệ hạ," ta nhẹ giọng gọi, cúi nhìn đôi mắt đang láo liên đầy căm phẫn của hắn hướng về phía ta.

"Người còn nhớ ngày chiếu chỉ ban hôn năm xưa được ban xuống không? Khi đó, ngay tại phủ Chính Nguyên Công, người đã thề thốt trước mặt phụ thân ta rằng người sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ ta suốt đời suốt kiếp."

"Vào ngày diễn ra tiệc cung đình năm đó, người và Tống Chước Hoa đã có một cuộc hẹn hò vụng trộm vô cùng nồng nhiệt. Thực ra, chính ta đã sai người tẩm xuân d.ư.ợ.c vào y phục của cô ta, và cũng chính ta đã cho người dẫn đường đưa bệ hạ vào căn phòng đó." Khẽ nghe lời này, đồng t.ử của hắn đột nhiên co rụt lại, trợn trừng kinh hãi.

"Ta chỉ muốn thử xem chân tình của bệ hạ dành cho Tống Chước Hoa rốt cuộc sâu đậm đến nhường nào. Người thực sự rất yêu cô ta, yêu đến nỗi ngay cả khi cô ta chỉ là một tội nhân không danh không phận, người vẫn không màng tất cả mà lén lút qua lại."

"Vào đêm tân hôn của chúng ta, người lại nắm tay cô ta và tuyên bố cô ta mới là chân ái của đời mình." Gương mặt Hoàng đế từ phẫn nộ dần chuyển sang kinh hoàng tột độ, toàn thân run rẩy.
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"Thực ra, có một chuyện ta chưa từng nói cho người biết... Ước mơ lớn nhất từ thuở nhỏ của ta, chính là trở thành Hoàng đế."

"Gả cho người, phò tá người lên ngôi, còn ta tạm thời ngồi vào vị trí Hoàng hậu quản lý hậu cung và triều chính, chính là con đường ngắn nhất, thuận tiện nhất để ta đoạt lấy ngai vàng này." Họng hắn phát ra những tiếng "khục khục" nghẹn ngào, ra sức muốn lẩm bẩm điều gì đó nhưng bất lực.

"Chân tình của bệ hạ từ lâu đã thối rữa, hư hao; thế nên, giang sơn này tất nhiên phải thuộc về ta. Đa tạ bệ hạ đã tình nguyện làm bàn đạp, đưa ta lên đỉnh cao quyền lực."

Khóe mắt hắn đỏ ngầu, ngón tay run rẩy kịch liệt chỉ thẳng vào mặt ta.

"Bệ hạ chớ lo, ta nhất định sẽ cai trị giang sơn xã tắc này tốt hơn người gấp vạn lần. Suy cho cùng... người cũng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, nếu không có phủ Chính Nguyên Công và ta chống đỡ đằng sau, người căn bản chẳng là cái thá gì cả."

"Người cũng không cần phải bận tâm việc ta cô độc một mình. Mặc dù phụ mẫu ta đang tiêu diêu du ngoạn giang hồ, nhưng đại ca ta hiện tại vẫn đang nắm giữ trọng binh túc trực tại kinh thành."

"Nhân tiện, ta cũng nói cho người biết một bí mật. Chén t.h.u.ố.c tiễn đưa Thái hậu nương nương là do ta hạ độc, chén t.h.u.ố.c an t.h.a.i bồi bổ khiến quái t.h.a.i của Tống Chước Hoa phình to cũng là do ta sắp đặt, và chén t.h.u.ố.c độc ngự dụng trên tay ta lúc này, cũng là do chính tay ta đặc chế để tiễn đưa người."

Nước bọt cùng dịch đắng bắt đầu trào ra từ khóe miệng vặn vẹo của hắn.

"Bệ hạ, người đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, an lòng đi đi."

Toàn thân hắn co giật kịch liệt, chân tay run rẩy dữ dội trên giường ngự vài cái, rồi hoàn toàn cứng đờ, trút hơi thở cuối cùng.

Vào năm thứ hai niên hiệu Càn Trị, Hoàng đế băng thệ vì bạo bệnh, được an táng trọng thể trong hoàng lăng theo đúng nghi thức quốc tang. Trước khi đi, hắn "để lại" di chiếu truyền ngôi vị hoàng đế cho Hoàng hậu Thẩm Dung Hoa, tin tức này vừa truyền ra lập tức gây nên một cơn địa chấn, khiến khắp nơi trong cả nước náo loạn, xôn xao.

Ta đứng hiên ngang giữa điện Kim Loan nguy nga lộng lẫy, tay nắm c.h.ặ.t ngọc tỷ truyền quốc, đối mặt với trăm quan văn võ đang không ngừng bàn tán, xì xào phản đối bên dưới. Ta chỉ lạnh lùng, dõng dạc tuyên bố một câu:

"Tài năng cai trị quốc gia của bản cung suốt thời gian nhiếp chính qua, các khanh đều đã được tận mắt chứng kiến. Bản cung vốn không có ý định cướp đoạt giang sơn của dòng họ Lý. Sau một trăm năm nữa, khi bản cung trăm tuổi lâm chung, hoàng vị này tự nhiên sẽ được hoàn trả lại cho tông thất hoàng tộc."

Ngay lập tức, vị quan Chưởng ấn ngự sử uy nghiêm kia bước lên phía trước, lớn tiếng chất vấn giữa triều đường: "Nói thì dễ nghe lắm! Nhưng làm sao Hoàng hậu nương nương có thể đảm bảo rằng, sau này người sẽ không tư tâm mà truyền lại ngôi vị hoàng đế cho một thành viên thuộc gia tộc họ Thẩm của người?!"

Ta nhìn thấy ca ca của mình là Thẩm Thần Hoa hiên ngang bước ra khỏi hàng, dõng dạc nói trước bá quan văn võ: "Thần cả đời này sẽ không cưới thê sinh t.ử. Lời này có trời đất chứng giám, trăm quan đồng lòng làm chứng cho thần."

Nhiều năm về trước, vào đêm trước ngày ta xuất các gả vào phủ Thái t.ử, ca ca đã tìm đến ta và thẳng thắn thú nhận rằng huynh ấy là kẻ đoạn tụ (người đồng tính). Thế nhưng phụ mẫu ta khi đó chẳng hề bận lòng hay ép buộc huynh ấy, và bản thân ta cũng vậy.

Quan Chưởng ấn ngự sử nghe xong lập tức á khẩu, không thốt thêm được nửa lời. Mặc dù lúc này phụ thân ta trên danh nghĩa đã "qua đời" và ca ca đang tạm thời từ quan để thủ hiếu tại gia, nhưng thực tế quyền lực quân sự tối cao và binh quyền tinh nhuệ nhất của triều đình vẫn nằm trọn trong tay phủ Chính Nguyên Công. Thêm vào đó, tài năng trị quốc, dẹp loạn xuất chúng của ta đã được chứng minh vô cùng rõ nét trong suốt thời gian Hoàng đế hôn mê sâu. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, những tiếng nói dị nghị, phản đối trong triều đình dần dần lắng xuống rồi tắt hẳn.
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Ngay sau khi nắm quyền lực tối cao, ta liền hạ chỉ giải tán toàn bộ hậu cung của cựu đế, ban phát ngân lượng và cho phép tất cả các phi tần, cung nhân được tự do rời cung để tái giá, tìm kiếm hạnh phúc mới.

Vào ngày đại lễ đăng cơ hoàng đế, ta khoác lên mình bộ long bào thêu rồng vàng ngũ trảo oai nghiêm, tự tay ôm lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, chậm rãi bước qua từng bậc thềm đá cẩm thạch tiến về phía cửu trùng thiên. Bá quan văn võ đứng bên dưới nhìn thấy cảnh ấy đều lộ vẻ hoang mang, bối rối khôn cùng, nhưng chỉ có một mình ta biết rõ rằng: bên trong chiếc hộp kia chính là tro cốt của tên cựu đế vô dụng. Thực chất, ngôi mộ nguy nga trong hoàng lăng vừa được xây cất xong kia chỉ chôn cất vài bộ y phục rách nát của hắn mà thôi.

Sau khi bãi triều, ta một mình đi dạo đến ngự hoa viên, nhàn nhạt mở nắp hộp gỗ ra rồi thản nhiên rải toàn bộ tro cốt dơ bẩn bên trong xuống những gốc mẫu đơn quý hiếm. Những thứ rác rưởi ấy, thiết nghĩ làm phân bón cho hoa cỏ trong cung của ta cũng là một ân huệ lớn lao rồi.

Dưới sự cai trị của ta, cục diện đất nước nghèo đói, suy yếu và bị ngoại bang chèn ép năm xưa đã hoàn toàn bị đảo ngược. Ta thẳng tay trừng trị tận gốc nạn tham quan ô lại, phá bỏ rào cản phong kiến để đề bạt những nhân tài thực sự có năng lực, hạ lệnh giảm nhẹ sưu thuế nặng nề cùng chế độ lao dịch cưỡng bức khổ cực cho trăm họ, đồng thời ra sức mở rộng bờ cõi và đẩy mạnh thương mại quốc tế.

Giờ đây, khắp bờ cõi giang sơn, không còn một ai dám hé răng chỉ trích việc ta đăng cơ xưng đế với thân phận là một nữ t.ử nữa.

Ta ngồi tĩnh lặng trong điện Thái Cực, phê duyệt từng bản tấu chương trên ngai vàng rực rỡ, khéo léo hạ b.út ngự phê vài chữ, rồi nhẹ nhàng đặt b.út xuống và vươn vai thư giãn cốt nhục.

Ta cũng không rõ là vị quan viên nào đã dâng lên bản tấu chương ngợi ca công đức này, nhưng trong đó ngập tràn những lời lẽ hoa mỹ, tán tụng hết lời những thành tựu vĩ đại mà ta đã mang lại cho đất nước. Thế nhưng, trong số hàng ngàn câu từ mỹ lệ ấy, ta đặc biệt tâm đắc nhất tám chữ:

"Vạn bang quy thuận, thiên hạ thái bình."

Và lời nguyện ước chân thành đặt ở cuối bản tấu:

"Cầu mong hà thanh hải yến, quốc thái dân an."

Vào một buổi chiều tuyết rơi dày, ca ca Thẩm Thần Hoa tiến cung bẩm báo quân vụ. Huynh ấy giờ đây mái tóc đã điểm bạc, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời và kiên nghị như những ngày hai huynh muội còn đùa nghịch trong thư phòng của phụ thân. Xong việc quân, huynh ấy không vội lui ra mà khẽ mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một phong thư hơi ố vàng, đặt lên bàn ngự.

"Phụ mẫu từ Giang Nam gửi thư về. Bọn họ nói cảnh sắc sông nước rất đẹp, cá tôm dưới đó cũng rất ngọt. Chỉ là... bọn họ nhớ Dung Hoa rồi."

Ta cầm phong thư, đầu ngón tay khẽ miết lên nét chữ quen thuộc của phụ thân. Khóe mắt ta hơi cay, nhưng lòng lại tràn ngập một cảm giác ấm áp và bình yên chưa từng có. Những âm mưu, huyết tanh và lạnh lẽo của chốn thâm cung này, dường như đều bị phong thư nồng đượm phong vị nhân gian ấy thổi bay mất sạch.

"Ca ca, đợi khi thiên hạ thực sự thái bình, muội muội cũng muốn cùng huynh đi Giang Nam một chuyến." Ta khẽ cười.

Thẩm Thần Hoa gật đầu, ôm quyền: "Thần nhất định sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn."

Tiễn ca ca ra về, ta bước ra ngoài hiên điện, đứng dưới trời tuyết bay trắng xóa. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ một góc trời kinh đô. Cảnh sắc ấy vẫn đẹp đẽ và tráng lệ như ngày nào, nhưng giờ đây, bầu trời này không còn bị nhuộm bởi huyết quang của thù hận, mà là ánh hồng quang của một vương triều thịnh trị.

Ta vươn tay hứng lấy một bông tuyết lạnh buốt, nhìn nó tan ra trong lòng bàn tay ấm nóng của mình.

Quá khứ đau thương đã lùi xa, kẻ thù đã hóa thành cát bụi làm phân bón cho hoa cỏ. Giờ đây, ta không còn là đứa con nuôi bị ruồng bỏ, cũng không còn là quân cờ trong tay nam nhân. Ta là chủ nhân của giang sơn này, là nữ hoàng đế duy nhất của vương triều.

